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LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập 
trung sang nền kinh tế thị trường, khu vực hợp tác xã việt Nam đã trải qua nhiều 
thăng trầm. Những đổi mới trong các ngành kinh tế đặc biệt trong nông nghiệp 
đã dẫn tới việc kết thúc dần mô hình hợp tác xã hoạt động kiểu cũ và các hợp tác 
xã kiểu mới đang dần hình thành và phát triển. Đặc biệt, sự phát triển của một 
số hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ năng động ở Đồng bằng Sông Cửu Long là 
một bước chuyển đổi sáng tạo đầy tiềm năng. Những hợp tác xã kiểu mới này 
dựa trên những gắn kết chặt chẽ với xã viên cũng như có được mối liên kết chặt 
chẽ với các thành viên của chuỗi giá trị, đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ của xã viên 
cũng như nắm bắt tốt những cơ hội do thị trường mang lại. Trong một nền kinh 
tế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng lớn, người nông dân và những 
hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, và các hợp tác xã 
mới này có thể giúp giảm thiểu những rủi ro hay làm nhẹ tác động của những 
cú sốc thị trường đối với người nông dân, cũng như đóng góp tích cực cho cộng 
đồng tại địa phương. 

Cuốn sách này được biên soạn trong khuôn khổ của một dự án của Quỹ Châu Á 
để đáp ứng nhu cầu thông tin và giới thiệu những hướng dẫn cụ thể liên quan 
đến công tác xây dựng, điều hành và quản lý hợp tác xã tới đông đảo các đối 
tượng quan tâm, đặc biệt là các cán bộ xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Cuốn 
sách được xây dựng dựa trên việc phân tích và tổng hợp các hệ thống văn bản 
pháp luật việt Nam về hợp tác xã, các tài liệu tổng hợp thực tiễn mô hình hoạt 
động của hợp tác xã nông nghiệp trên thế giới đã được kiểm chứng và trở thành 
thông lệ quốc tế, cũng như kết hợp với tổng kết thực tiễn phát triển hợp tác xã 
nông nghiệp việt Nam.

Các vấn đề chính được đề cập xoay quanh nhận thức về mô hình hợp tác xã 
nông nghiệp, sự khác nhau giữa hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp, lợi 
ích khi tham gia hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức quản trị và hoạt động của hợp 
tác xã nông nghiệp.



Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc, đặc biệt là các cán bộ xã viên hợp 
tác xã những thông tin cần thiết, gợi ra những suy nghĩ mới trong cách quản trị 
và hoạt động của hợp tác xã mình đóng góp vào sự phát triển của nông nghiệp 
và nông thôn việt Nam. 

Ban biên tập xin chân thành cảm ơn các cá nhân và tổ chức đã đóng góp ý kiến 
trong quá trình biên soạn cuốn sách này, đặc biệt là ông Nguyễn văn Nên, ông 
Đinh xuân Niêm và bà phạm Thị Thanh Hà. xin gửi lời cám ơn đến đội ngũ cán 
bộ Trung tâm phát triển HTx và Doanh nghiệp nhỏ miền Nam, đặc biệt là ông Lê 
Binh Hùng đã hợp tác chặt chẽ trong việc biên soạn cuốn sách. 

Quỹ châu á
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KHáI NIỆM VÀ ĐẶc ĐIỂM cỦA 
Hợp Tác xã 

1. Định nGhĨa hợp tác xã

“Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau 
đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập 
ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham 
gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn 
tích luỹ và các nguồn vốn khác của Hợp tác xã theo qui định của pháp luật”.

Điều 1 - luật hợp tác xã năm 2003

2. ĐẶc ĐiỂm cỦa hợp tác xã

Định nghĩa pháp lý về hợp tác xã phản ánh những điểm cơ bản sau đây:

•	 Hợp tác xã (HTx) là tổ chức kinh tế tập thể. Các xã viên là chủ của hợp tác 
xã, có toàn quyền quyết định những vấn đề tổ chức, hoạt động và phân 
phối lợi ích trong hợp tác xã trên cơ sở những quy định của Luật Hợp tác 
xã và những văn bản có liên quan;

•	 Hợp tác xã có thể được thành lập khi có số lượng xã viên từ 7 trở lên, được 
đăng ký và hoạt động tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm;

•	 Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, hoạt động như một loại hình doanh 
nghiệp, bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Hợp tác xã tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích 
lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

CHƯƠNG I:
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•	 Hợp tác xã là tổ chức mang tính xã hội, rộng mở cho tất cả những ai có 
nguyện vọng trở thành thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã ra đời dựa trên 
nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai và đoàn kết. mỗi xã viên có 1 
phiếu bầu;

•	 mục tiêu hoạt động của hợp tác xã là mang lại lợi ích vật chất và tinh thần 
cho tất cả các xã viên, tập thể và cộng đồng;

•	 xã viên có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ, thực hiện tốt những quy định 
trong Điều lệ của hợp tác xã, hợp tác, xây dựng và  phát triển hợp tác xã.

CHƯƠNG II:
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KHáI NIỆM VÀ ĐẶc ĐIỂM cỦA 
Hợp Tác xã  NÔNG NGHIỆp

1. Khái niệm hợp tác xã nônG nGhiệp

Từ khái niệm trên của Luật Hợp tác xã, có thể khái quát khái niệm về hợp tác 
xã nông nghiệp như sau:

“Hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức kinh tế tập thể do nông dân, hộ gia đình nông 
dân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, 
góp sức lập ra theo quy định của Luật Hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể 
của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.” 

2. ĐẶc ĐiỂm cỦa hợp tác xã nônG nGhiệp

hợp tác xã nông nghiệp có những đặc điểm sau:

Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp:

•	 Được thành lập để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ nông nghiệp;

•	 Là một tổ chức kinh tế của nông dân, có đặc trưng gắn với hộ nông dân.

hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao:

•	 Hợp tác xã nông nghiệp trước hết là để đáp ứng các nhu cầu và nguyện 
vọng của nông dân về sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp;

•	 Nông dân gia nhập hợp tác xã vì họ cần được hợp tác xã phục vụ, cần 
hợp tác xã trợ giúp những việc mà họ không thể tự làm hoặc làm một 
mình không có hiệu quả, khắc phục được những nhược điểm và hạn chế 
khi sản xuất kinh doanh đơn lẻ;

CHƯƠNG II:
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•	 Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp của hợp tác xã chỉ 
là công cụ nhằm làm tăng thêm lợi ích, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ 
nông dân;  

•	 mục tiêu của hợp tác xã là phục vụ nhu cầu, lợi ích chung của xã viên, không 
phải vì lợi nhuận. Như vậy, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính hợp 
tác có tính xã hội sâu sắc, hỗ trợ các hộ nông dân tăng cạnh tranh trong kinh 
tế thị trường;

•	 Hợp tác xã là một tổ chức dân chủ, xã hội cao của nông dân, trong đó các 
thành viên được bình đẳng, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư nông 
nghiệp trong quản lí xã hội, kinh doanh. 

Đối tượng tham gia hợp tác xã bao gồm tất cả những người nông dân, hộ 
nông dân và pháp nhân.

Khi tham gia hợp tác xã, xã viên hợp tác xã bắt buộc phải góp vốn, còn việc 
góp sức là tuỳ thuộc vào từng loại hình hợp tác xã, vào yêu cầu của hợp tác xã 
và nguyện vọng của xã viên, không bắt buộc xã viên phải góp sức.

việc thành lập hợp tác xã dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. xuất phát từ 
nhu cầu, lợi ích chung, các thành viên liên kết lại với nhau để phát huy sức 
mạnh tập thể của từng thành viên, cùng giúp đỡ lẫn nhau thực hiện có hiệu 
quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của từng thành viên.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm trả nợ trong giới hạn 
vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã tại thời điểm 
tuyên bố phá sản. xã viên cũng chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong 
phạm vi vốn góp của mình.

CHƯƠNG III:
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SỰ KHác NHAU GIỮA 
Hợp Tác xã NÔNG NGHIỆp 
VỚI cÔNG TY

mặc dù đều là các tổ chức kinh tế, được thành lập để tiến hành các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, giữa hợp tác xã nông nghiệp và công ty có những điểm 
khác nhau cơ bản sau đây:

1. vỀ mục Đích 

hợp tác xã công ty cổ phần

mục đích của hợp tác xã là cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ với giá và chất lượng tốt 
nhất cho xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là 
người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp 
tác xã.

mục đích của công ty cổ 
phần là tối đa hoá cổ tức 
cho các cổ đông.

chú ý: Luật Hợp tác xã năm 2003 mới chỉ quy định chung chung mục đích 
của hợp tác xã là cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất 
kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho xã viên  

2. vỀ SỞ hữu

hợp tác xã công ty cổ phần

Sở hữu

xã viên góp vốn để trở thành chủ sở 
hữu của hợp tác xã 

vốn góp xác nhận tư cách xã viên 

vốn góp để xác định tư cách 
xã viên.

Sở hữu

Cổ đông góp cổ phần để trở thành 
chủ sở hữu của công ty cổ phần

cổ phần không ghi danh 

Cổ phần không ghi danh được 
phép chuyển sang dạng cổ 
phần đặc biệt 

CHƯƠNG III:
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hợp tác xã công ty cổ phần

hoàn trả cổ phần 

Tùy theo quy định của Điều lệ hợp 
tác xã, xã viên có thể được thanh toán 
phần vốn góp của mình

hoàn trả cổ phần 

Điều lệ công ty có thể bao gồm 
một số điều khoản chi phối việc 
mua và hoàn trả cổ phần

trách nhiệm trả nợ 

xã viên chịu trách nhiệm hữu hạn 
trong tổng vốn góp của mình

trách nhiệm trả nợ 

Cổ đông chịu trách nhiệm 
hữu hạn trong tổng vốn đầu 
tư của mình

3. vỀ QuyỀn Quản lý

hợp tác xã công ty cổ phần

Quyền biểu quyết ngang nhau

mỗi xã viên chỉ có quyền có một 
phiếu bầu, bất kể số vốn xã viên 
đóng góp;

mỗi cổ phần một phiếu bầu

mỗi cổ đông có quyền có một 
phiếu bầu cho mỗi cổ phần anh 
ta có trong công ty.

Không được bỏ phiếu thay

xã viên không được bỏ phiếu thay 
cho xã viên khác.

Được phép bỏ phiếu thay

Cổ đông được phép bỏ phiếu 
thay cho cổ đông khác.
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ví dụ: 

•	 Hợp tác xã A có 15 xã viên, trong đó: 5 xã viên góp vốn mỗi người 1 triệu 
đồng, 10 xã viên còn lại góp vốn mỗi người 2 triệu đồng. mặc dù với mức 
vốn của các xã viên trong hợp tác xã khác nhau nhưng quyền biểu quyết 
của cả 15 xã viên là như nhau, mỗi người chỉ có 1 phiếu bầu.

•	  Công ty cổ phần B có 15 thành viên, giá trị một cổ phiếu trong Công ty B là 
1 triệu đồng, trong đó:  5 thành viên góp vốn mỗi người 1 triệu đồng (1 cổ 
phiếu), 10 người còn lại góp vốn mỗi người 2 triệu đồng (2 cổ phiếu). Theo 
đó, Công ty B có tổng số 25 phiếu bầu (5 người x 1 phiếu) + (10 người x 2 
phiếu). Ứng với mỗi người góp vốn 1 triệu đồng có 1 phiếu bầu, mỗi  người 
góp vốn 2 triệu đồng có 2 phiếu bầu.

chú ý: Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định quyền biểu quyết ngang nhau. 
Tuy nhiên, Hướng dẫn các nước xây dựng Luật Hợp tác xã của Tổ chức Lao 
động Quốc tế hướng dẫn về quyền biểu quyết như sau: 

 ¾ mỗi xã viên chỉ có quyền có một phiếu bầu, bất kể số vốn xã viên này 
đóng góp; 

 ¾ Hoặc quyền biểu quyết của xã viên tỉ lệ thuận với doanh thu của xã 
viên giao dịch với hợp tác xã (ví dụ: Hà Lan quy định quyền biểu quyết 
của xã viên tỉ lệ doanh thu của xã viên giao dịch với hợp tác xã)

 ¾ Không được cho phép quyền biểu quyết của xã viên tỉ lệ thuận với  vốn 
góp của xã viên trong hợp tác xã 
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4. vỀ phân phối thu nhập 

hợp tác xã công ty cổ phần

phân chia thặng dư 
Thặng dư được trích lập các quỹ của hợp 
tác xã, phân phối cho các thành viên tỷ lệ 
theo vốn góp, mức độ từng xã viên giao 
dịch kinh tế với hợp tác xã (mức sử dụng 
dịch vụ của hợp tác xã), công sức đóng 
góp của xã viên 

phân chia lợi nhuận 

Lợi nhuận được phân phối ở 
dạng chia lãi cổ tức hoặc tái 
đầu tư lại trong công ty 

chú ý: Theo nhận thức chung trên thế giới, công ty được thành lập nhằm 
mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, hợp tác xã thành lập nhằm mục 
tiêu tối đa hóa lợi ích cho các thành viên chứ không nhằm mục tiêu lợi 
nhuận, nên thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp 
tác xã không dùng thuật ngữ “lợi nhuận” như ở việt Nam mà dùng thuật 
ngữ “thặng dư”v

CHƯƠNG IV:
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SỰ KHác NHAU GIỮA LUẬT Hợp 
Tác xã VIỆT NAM VÀ LUẬT Hợp 
Tác xã QUỐc TẾ

Từ thời điểm Luật Hợp tác xã năm 1996, mô hình hợp tác xã kiểu mới đã dần 
xuất hiện như là một thực tế khách quan. Tư duy về hợp tác xã đã dần được 
đổi mới và được thể chế hóa trong Luật Hợp tác xã 2003, ngày càng phù hợp 
hơn với định nghĩa, các giá trị, nguyên tắc hợp tác xã được Tổ chức Lao động 
Quốc tế và Liên minh Hợp tác xã quốc tế đưa ra. mặc dù vậy, hiện vẫn còn một 
số điểm khác nhau cơ bản sau đây giữa Luật Hợp tác xã việt Nam và Luật Hợp 
tác xã quốc tế:

1. vỀ các nGuyên tẮc hoẠt ĐỘnG cỦa hợp tác xã

luật hợp tác xã việt nam 2003 
(Điều 5)

liên minh hợp tác xã Quốc tế

1. Tự nguyện 1. Tự nguyện & mở rộng 

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai 2. Dân chủ

3. tham gia giao dịch kinh tế 
của xã viên.

3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm & cùng 
có lợi.

4. Tự chủ & độc lập

5. Giáo dục, đào tạo & thông tin

4. Hợp tác & phát triển cộng đồng.

 

6. Hợp tác giữa các hợp tác xã

7. Quan tâm tới cộng đồng 

CHƯƠNG IV:
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 chú ý: Bài học kinh nghiệm: Các nguyên tắc hoạt động trên làm cho hợp 
tác xã hiện nay ở việt Nam thiếu tính bền vững do hợp tác xã:

 ¾ Không quan tâm việc mở rộng cho mọi người có nhu cầu sử dụng các 
dịch vụ của hợp tác xã. 

 ¾ Không chú ý đến việc xã viên có sử dụng dịch vụ của hợp tác xã hoặc 
bán sản phẩm cho hợp tác xã hay không.

 ¾ Không chú ý đến việc huấn luyện & thông tin cho xã viên.  

2. vỀ cƠ cấu tổ chỨc hợp tác xã

luật hợp tác xã việt nam 2003 liên minh hợp tác xã 
Quốc tế

Cho phép hợp tác xã thành lập bộ máy vừa 
quản trị vừa điều hành.

(Điều 27).

Đối với hợp tác xã của 
những người sản xuất, 
không bao giờ trộn lẫn 
quản trị & điều hành. 
(minh họa bằng tứ giác 
Desroches)

Hợp tác xã có thể tách rời bộ máy quản trị 
độc lập với bộ máy điều hành.

(Điều 28).

ví dụ: mô hình tổ chức tách rời bộ máy quản trị độc lập với bộ máy điều hành 
của hợp tác xã Bò sữa Evergrowth

chú ý: Bài học kinh nghiệm: một khi chức năng Quản trị kiêm chức năng 
Điều hành, hợp tác xã sẽ:

 ¾ Đánh mất năm giá trị cơ bản của sự hợp tác: tự do, bình đẳng, công 
bằng, đoàn kết, trách nhiệm. 

 ¾ Đánh mất sự minh bạch và dân chủ trong quản lý kinh doanh.
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Sơ đồ tổ chức hợp tác xã

Quản trị

ban Quản trị

xã viên

tự nguyện

Thuê

phục vụ

Bầu Thuê

Giám đốc

nhân viên

hưởng lương

ĐiỀu hÀnh

ban kiểm soát

3. vỀ phân phối thu nhập

luật hợp tác xã việt nam 2003 liên minh hợp tác 
xã Quốc tế

Chia lợi nhuận cho xã viên theo vốn góp, công 
sức đóng góp của xã viên, và phần còn lại chia 
cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của 
hợp tác xã.

(Điều 5 & 37). 

Thặng dư được chia 
cho xã viên theo tỉ lệ 
sử dụng dịch vụ của 
hợp tác xã.
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chú ý: 

Kết quả điều tra toàn diện hợp tác xã năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cho thấy có tới 82,8% lợi nhuận của hợp tác xã chia theo vốn góp, chỉ 
có 5,82% lợi nhuận được chia theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác 
xã, 11,38% lợi nhuận được chia theo công sức đóng góp. Thực tế cho thấy 
nhiều hợp tác xã chỉ chia lợi nhuận cho xã viên theo vốn góp, không chia 
lợi nhuận theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.

Bài học kinh nghiệm: Quy định tại Điều 5 và Điều 37 làm các hợp tác xã việt 
Nam đang gặp nhiều thử thách: 

 ¾ mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa những xã viên đóng góp nhiều 
vốn và những xã viên sử dụng nhiều dịch vụ của hợp tác xã. 

 ¾ Quyền tư cách thành viên và quyền sở hữu không xác định được từ 
các xã viên thực sự (người sử dụng dịch vụ của hợp tác xã). Do đó, trách 
nhiệm mua dịch vụ đầu vào của xã viên do hợp tác xã cung cấp và bán 
sản phẩm của xã viên cho hợp tác xã sẽ trở thành vô nghĩa do xã viên 
không có động lực khi mua nhiều dịch vụ từ hợp tác xã hoặc bán sản 
phẩm cho hợp tác xã.
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LợI ÍcH KHI THÀNH LẬp, GIA NHẬp 
Hợp Tác xã NÔNG NGHIỆp

1. lợi ích Khi thÀnh lập hợp tác xã

Khi xã viên là hộ nông dân sản xuất trực tiếp, xã viên có nhiều cơ hội 
tiếp cận các sản phẩm đầu vào với giá  hợp lý, chất lượng bảo đảm cũng 
như có cơ hội tiếp cận thị trường trong việc tiêu thụ sản phẩm với giá cả 
cao hơn. Đồng thời, xã viên được hưởng các dịch vụ tư vấn, kỹ thuật thuận 
lợi hơn.

ví dụ: hợp tác xã cà phê lâm viên ở huyện di linh, tỉnh lâm Đồng

Hợp tác xã có 148 hộ xã viên. Trung bình mỗi hộ xã viên có 2 ha cà phê. Họ 
cùng hợp tác thành lập hợp tác xã, họ thu được nhiều lợi thế trong việc mua 
sản phẩm đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Cụ thể như sau:

•	 Đối với sản phẩm dịch vụ đầu vào:

Hợp tác xã mua được phân bón, thuốc trừ sâu rẻ và bảo đảm chất lượng 
bởi thay vì từng hộ mua đơn lẻ với số lượng lớn, hợp tác xã mua phân 
bón, thuốc trừ sâu cho tất cả các hộ xã viên với số lượng lớn tại nhà máy 
sản xuất.

vì hợp tác xã mua với số lượng lớn nên nhà máy sản xuất phân bón và 
thuốc trừ sâu cử cán bộ kỹ thuật đến tận vườn cây cà phê của xã viên hợp 
tác xã hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu miễn phí nên 
chi phí cho sản phẩm cuối cùng của cà phê thu hoạch sẽ thấp hơn.

Hợp tác xã  hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê.

•	 Đối với sản phẩm đầu ra:

Nếu từng hộ bán lẻ cà phê, bên thu mua thường trả giá rẻ. Khi các hộ cùng 
nhau thành lập hợp tác xã, họ có thể tiếp cận thị trường thuận lợi hơn và 
thương lượng với bên thu mua cà phê giá cao hơn.

Hợp tác xã đứng ra làm đầu mối thu mua cà phê cho xã viên, ký kết hợp 
đồng với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ cà phê.

CHƯƠNG V:
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Khi hợp tác xã phát triển tốt, hợp tác xã có thể mua máy sấy cà phê, chế biến 
cà phê tại chỗ và tiến tới xuất khẩu trực tiếp cà phê. Trong khi đó, một hộ 
gia đình riêng lẻ không thể có khả năng mua được máy móc hiện đại này.

•	 lợi ích khác:

Khi thành lập hợp tác xã, các hộ trồng cà phê có thể cùng nhau chia sẻ 
kiến thức, kinh nghiệm, đoàn kết, hợp tác kinh doanh, tức là không còn sự 
cạnh tranh giữa từng hộ trồng cà phê.

việc thành lập hợp tác xã cũng mang lại ưu thế trong việc đàm phán với 
chính quyền địa phương như xin cấp đất để phát triển hợp tác xã và tham 
gia các chương trình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của địa phương.

2. lợi ích Khi Gia nhập hợp tác xã 

Khi gia nhập hợp tác xã, xã viên được hưởng các lợi ích sau đây:

(1)   Được ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ hợp tác xã theo giá cả thỏa 
thuận giữa hợp tác xã và xã viên;

(2)  Được hợp tác xã hỗ trợ hoặc tiêu thụ sản phẩm của hộ xã viên;

(3)   Được ưu tiên làm việc cho hợp tác xã và được trả công lao động theo 
quy định của Điều lệ hợp tác xã;

(4)   Được chia lãi theo vốn góp, mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã đối 
với xã viên;

(5)   Được cung cấp các thông tin kinh tế - kỹ thuật cần thiết; được hợp tác 
xã hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ;

(6)  Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã.
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VAI TRÒ cỦA Hợp Tác xã 
NÔNG NGHIỆp TRONG THỜI KỲ 
ĐỔI MỚI

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, phong trào hợp tác xã nông 
nghiệp trải qua những thăng trầm, nhưng luôn giữ vai trò quan trọng trong 
phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đóng góp quan trọng trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kể từ khi thực hiện công 
cuộc đổi mới, hợp tác xã dần chuyển từ sản xuất tập trung sang mô hình cung 
cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra cho bà con xã viên và có những vai trò sau đây đối 
với nông nghiệp, nông thôn và nông dân: 

•	 hợp tác xã nông nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, giúp 
nhau tăng sức cạnh tranh, khai thác các nguồn tiềm năng về vốn, lao động, 
kỹ thuật để phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hoá sản xuất, 
thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hộ sản xuất, xã viên với nhà nước và 
các tổ chức kinh tế nhà nước;

•	 hợp tác xã nông nghiệp góp phần đưa tiến bộ khoa học, công nghệ, thiết 
bị kỹ thuật hiện đại tới người nông dân trong các khâu sản xuất nông 
nghiệp và nông thôn;  phát triển và mở rộng các hoạt động dịch vụ và hệ 
thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và khuyến 
thương; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thực hành nông nghiệp cho lao 
động nông nghiệp, nông thôn; tổ chức thực hiện việc phổ cập thông tin 
khoa học - kỹ thuật và thông tin thị trường đến các xã, thôn;

•	 hợp tác xã phát triển sẽ tạo ra nhiều chỗ làm việc, góp phần giải quyết 
công ăn, việc làm, tăng thu nhập và bảo đảm đời sống ổn định cho xã viên 
và người lao động, giải quyết nhiều vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, là 
tiền đề quan trọng để thực hiện dân chủ hoá và nâng cao văn minh ở nông 
thôn; các hợp tác xã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết hỗ 
trợ giúp đỡ lẫn nhau để vượt nghèo, góp phần làm giảm bớt những mặt 
tiêu cực của kinh tế thị trường và ổn định xã hội ở nông thôn; 

•	 hợp tác xã nông nghiệp góp phần quan trọng vào việc nâng cấp và phát 
triển kết cấu hạ tầng nông thôn: hệ thống điện, thuỷ lợi, giao thông nông 
thôn, các công trình phúc lợi xã hội, như nhà mẫu giáo, nhà trẻ, nhà văn 
hoá, trường học để phục vụ cho xã viên và cộng đồng dân cư. 

CHƯƠNG VI:
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QUá TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ pHáT 
TRIỂN  Hợp Tác xã NÔNG NGHIỆp

 

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế, có thể chia quá trình hình thành và 
phát triển phong trào Hợp tác xã nông nghiệp thành 2 giai đoạn:

(1) giai đoạn trước đổi mới (1954 - 1986);

(2) giai đoạn từ đổi mới đến nay (1987 đến nay).

1. Giai ĐoẠn trƯớc Đổi mới (1954 - 1986)

Thời kỳ thí điểm xây dựng hợp tác xã ở miền Bắc (1955 - 1957)

•	 xây dựng được 45 hợp tác xã và trên 100.000 tổ đổi công; 

•	 Số lượng Hợp tác xã còn ít, trình độ thấp, song có tác động tích cực đến sản 
xuất và xây dựng nông thôn.

Thời kỳ tổ chức xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp (1958 - 1960)

•	 miền Bắc đã có 40.422 hợp tác xã nông nghiệp, thu hút 2,4 triệu hộ nông 
dân, chiếm 85,8% tổng số hộ với 76% diện tích ruộng đất. về cơ bản, miền 
Bắc đã hoàn thành xây dựng hợp tác xã bậc thấp;

•	 Có 4.346 hợp tác xã bậc cao và xuất hiện một số hợp tác xã có qui mô toàn xã. 

Thời kỳ tổ chức hợp tác xã bậc cao (1960 – 1965)

•	 17.562 Hợp tác xã nông nghiệp bậc cao; 

•	 Hợp tác xã nông nghiệp đã thu hút 90,3% số hộ nông dân miền Bắc tham 
gia hợp tác xã, trong đó có 80% số hộ tham gia các hợp tác xã bậc cao; 

•	   phong trào hợp tác hoá nông nghiệp tiếp tục bộc lộ khuyết tật: số Hợp tác 
xã yếu kém nhiều, hiệu quả hoạt động thấp, chưa đạt được mục tiêu hợp 
tác hoá đề ra, chưa xây dựng được niềm tin vững chắc đối với nông dân.

CHƯƠNG VII:
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Thời kỳ tiếp tục củng cố và phát triển hợp tác xã ở miền Bắc (1966 - 1975)

•	 Đẩy mạnh cuộc vận động cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật và tiến hành 
cuộc vận động dân chủ, phấn đấu đưa nông nghiệp miền Bắc tiến lên sản 
xuất lớn xHCN; 

•	 97% số hộ nông dân vào hợp tác xã, trong đó 88% tham gia hợp tác xã 
bậc cao. 

•	 Qui mô hợp tác xã không ngừng mở rộng; 

•	 Diện tích gieo trồng của các hợp tác xã trong giai đoạn 1966 - 1975 giảm 
3,6% so với giai đoạn 1961 – 1965; 

•	 Các hộ xã viên có thu nhập từ hợp tác xã ngày càng thấp, lương thực tính 
bình quân theo đầu người giảm từ 304 kg thời kỳ 1961 - 1965 xuống 258,8 
kg thời kỳ 1966 – 1975; 

•	 Tệ nạn tham ô, lãng phí và hiện tượng thất thoát, hư hao tiền vốn ở các 
Hợp tác xã tăng lên đến mức nghiêm trọng.

Thời kỳ mở rộng hợp tác hoá trên phạm vi cả nước (1976 - 1986) 

•	 Ở miền bắc, hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục mở rộng qui mô, tổ chức lại 
theo hướng tập trung, chuyên môn hoá, cơ giới hoá;

•	 Ở miền nam, phong trào hợp tác hoá nông nghiệp đã được đẩy mạnh; 

•	 Cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80 của thế kỷ xx, phong trào hợp tác hoá 
nông nghiệp lâm vào tình trạng bế tắc, những khuyết điểm, yếu kém của 
mô hình hợp tác hoá kiểu cũ ngày càng bộc lộ rõ, tác động tiêu cực về tâm 
lý và xã hội trong nông thôn, người lao động không gắn bó với ruộng đất; 

•	 Sản xuất nông nghiệp dẫm chân tại chỗ. Số lượng lương thực từ năm 1976 
đến năm 1981 không vượt quá con số 15 triệu tấn mỗi năm; 

•	 Để tháo gỡ khó khăn, một số địa phương đã đi tìm mô hình mới về hợp tác 
xã nông nghiệp theo phương thức khoán sản phẩm đến người lao động;
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•	 Tháng 01 năm 1981, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị 100-CT-TW về cải tiến 
công tác khoán và mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người 
lao động trong hợp tác xã nông nghiệp và đã thu được kết quả rất lớn trong 
sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mô hình hợp tác xã vẫn dựa trên sở hữu 
tập thể, quản lý tập trung, phân phối thống nhất theo chế độ công điểm.

2. Giai ĐoẠn tỪ Đổi mới Đến nay (1987 - Đến nay).

Thời kỳ từ thực hiện “đổi mới” đến khi có Luật Hợp tác xã (1987-1996)

•	 Cải biến thực sự tính chất và phương cách tổ chức quản lý hợp tác xã nông 
nghiệp ở nước ta: hộ gia đình xã viên được xác định là những đơn vị kinh 
tế tự chủ; kinh tế hộ được quyền chủ động sản xuất, kinh doanh, hợp tác 
xã chỉ thực hiện những khâu công việc mà kinh tế hộ làm không hiệu quả 
hoặc không làm được; 

•	 Do không thích ứng với cơ chế mới và do công tác quản lý nhà nước đối với 
hợp tác xã không theo kịp tình hình, nên vào những năm đầu của thập kỷ 
90 thế kỷ trước, hầu hết các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp 
bị giải thể hàng loạt hoặc chỉ tồn tại về hình thức. Chỉ có khoảng 15% số 
hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động thích ứng với điều kiện mới, bảo đảm 
phục vụ và thúc đẩy kinh tế hộ phát triển sản xuất;

•	 Thời điểm cao nhất của phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, cả nước có 
17.022 hợp tác xã nông nghiệp và 36.352 tập đoàn sản xuất nông nghiệp 
thì đến tháng 12 năm 1996, cả nước chỉ còn13.762 hợp tác xã nông nghiệp 
và 1.892 tập đoàn sản xuất.

Thời kỳ từ khi có Luật Hợp tác xã đến nay (1997-2012).

•	 Tính đến 30/6/2010, cả nước có 8.918 hợp tác xã nông nghiệp, bình quân 
một hợp tác xã có 795 xã viên;
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•	 Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu tập trung làm dịch vụ hỗ 
trợ cho hộ xã viên. Ở các mức độ khác nhau, ợp tác xã nông nghiệp đã 
thể hiện được vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các hộ xã viên ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá có hiệu quả kinh tế cao, góp phần 
tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn;

•	 Nhiều hợp tác xã đã thể hiện được các nguyên tắc cơ bản trong xây dựng 
và phát triển hợp tác xã, tinh giảm được bộ máy quản lý, phát huy được vai 
trò tự chủ, dân chủ nội bộ, xác định địa vị chính đáng, quyền và nghĩa vụ 
của xã viên. Hợp tác xã thích ứng dần với cơ chế kinh tế thị trường;

•	 Quá trình chuyển đổi và phát triển hợp tác xã nông nghiệp còn chậm, chưa 
tương xứng với yêu cầu phát triển của sức sản xuất;

•	 Hợp tác xã nông nghiệp còn nhỏ bé, chưa đáp ứng kịp sự phát triển kinh 
tế hàng hoá của kinh tế hộ ở nhiều vùng. một số hợp tác xã chuyển đổi và 
thành lập mới còn mang tính hình thức, chưa chuyển biến về nội dung, 
chưa tổ chức được các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hộ xã viên phát triển kinh 
tế, cải thiện đời sống.
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pHÂN BIỆT Hợp Tác xã NÔNG 
NGHIỆp KIỂU cŨ VÀ Hợp Tác xã 
NÔNG NGHIỆp KIỂU MỚI

mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ và hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới 
có một số điểm khác biệt cơ bản sau đây:

1. vỀ xã viên

mô hình hợp tác 
xã nông nghiệp 

kiểu cũ

mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới

xã viên hợp tác xã 
nông nghiệp kiểu 
cũ bao gồm các:

 ¾ Cá nhân

xã viên hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới bao gồm các:

 ¾ Cá nhân;

 ¾ Hộ gia đình;

 ¾ pháp nhân.

2. vỀ SỞ hữu

mô hình hợp tác xã 
nông nghiệp 

kiểu cũ

mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới

Đối với mô hình hợp 
tác xã nông nghiệp 
kiểu cũ:

 ¾ Sở hữu cá nhân 
không được thừa 
nhận;

 ¾ Chỉ thừa nhận sở 
hữu tập thể về tư 
liệu sản xuất (người 
nông dân vào hợp 
tác xã phải góp 
ruộng đất, trâu bò, 
công cụ sản xuất 
chủ yếu).

Đối với mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới:

 ¾ phân định rõ sở hữu tập thể và sở hữu cá 
nhân của thành viên

 ¾ Sở hữu tập thể (sở hữu của hợp tác xã), gồm:

+  Các nguồn vốn tích lũy tái đầu tư, 

+  Các tài sản trước đây được giao lại cho tập thể 
sử dụng;

+  Tài sản do Nhà nước, tổ chức trong và ngoài 
nước tài trợ làm tài sản không chia;

+ Các quỹ không chia.

 ¾ Sở hữu cá nhân: ruộng đất, trâu bò, công cụ 
sản xuất của cá nhân xã viên

CHƯƠNG VIII:



23

3. vỀ Quan hệ Giữa xã viên với hợp tác xã

mô hình hợp tác 
xã nông nghiệp 

kiểu cũ

mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới

Trong mô  hình 
hợp tác xã nông 
nghiệp kiểu cũ:

 ¾ xã viên là 
người lao 
động làm 
công cho hợp 
tác xã.

Trong mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới: 

 ¾ Quan hệ giữa hợp tác xã và xã viên là quan hệ 
bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi và cùng chịu 
rủi ro trong sản xuất, kinh doanh;

 ¾ Hộ xã viên là đơn vị kinh tế tự chủ: tự điều hành 
lao động của gia đình, tự quyết định bố trí sản 
xuất cây trồng, vật nuôi, tự mua vật tư đầu vào 
sản xuất... theo cơ chế thỏa thuận với hợp tác xã.

4. vỀ Quan hệ Giữa hợp tác xã với nhÀ nƯớc

mô hình hợp tác xã 
nông nghiệp 

kiểu cũ

mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới

Trong mô  hình hợp 
tác xã nông nghiệp 
kiểu cũ:

 ¾ Hoạt động sản 
xuất kinh doanh 
của hợp tác xã 
chịu sự chỉ huy 
và theo kế hoạch 
của nhà nước.

Trong mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới:

 ¾ Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt 
động của hợp tác xã;

 ¾ Hợp tác xã là tổ chức kinh tế độc lập, tự chủ, 
có tư cách pháp nhân, bình đẳng với các loại 
hình doanh nghiệp, tự quyết định và tự chịu 
trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.
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5. vỀ phân phối thu nhập

mô hình hợp tác xã 
nông nghiệp 

kiểu cũ

mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới

Trong mô  hình hợp tác 
xã nông nghiệp kiểu cũ:

 ¾ phân phối thu nhập 
mang nặng tính 
bình quân, bao cấp, 
chủ yếu theo công 
lao động.

Trong mô  hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu 
mới:

 ¾ Thu nhập được trích lập các quỹ theo Luật 
Hợp tác xã;

 ¾ phần còn lại chia cho xã viên theo vốn góp, 
mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.

 

6. vỀ Quy mô vÀ phẠm vi hoẠt ĐỘnG

mô hình hợp tác xã nông 
nghiệp 
kiểu cũ

mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu mới

Hợp tác xã nông nghiệp 
kiểu cũ hoạt động:

 ¾ giới hạn trong địa giới 
thôn, xã hoặc liên xã;

 ¾ Canh tác nông nghiệp 
tập trung trong nông 
nghiệp.

Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động:

 ¾ Không giới hạn về địa giới hành chính;

 ¾ Tập trung làm dịch vụ cho hộ xã viên 
với quy mô, lĩnh vực hoạt động linh 
hoạt tùy theo trình độ phát triển, đặc 
điểm của từng vùng, ngành. 
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chú ý: Bài học kinh nghiệm: mô hình hợp tác xã kiểu cũ làm cho hợp tác 
xã không hấp dẫn xã viên:

 ¾ xã viên đồng thời là người lao động không tích cực làm việc. 

 ¾ xã viên không gắn bó với hợp tác xã.

Có thể khái quát mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo lược đồ sau:

lược đồ về mô hình “hợp tác xã nông nghiệp”  kiểu mới

thị trường

Quan hệ thị trường để đảm 
bảo sản xuất sản phẩm, dịch 

vụ chung cung cấp cho thành 
viên và hợp tác xã

Hợp tác xã chỉ cung cấp cho xã viên 
hoặc có một phần cung cấp cả cho 
thị trường bên ngoài xã viên

Nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ

góp vốn

Cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ cho cho 
thành viên

Kh
ác

h 
hà

ngChủ sở hữu

Thành 
viên

hợp 
tác xã

Thành 
viên

Thành 
viên

Thành 
viên

Thành 
viên
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   các LOẠI HÌNH Hợp Tác xã
 NÔNG NGHIỆp HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Hiện nay, ở việt nam đang tồn tại 2 loại hình hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu:

1. hợp tác xã dịch vụ nônG nGhiệp

Trong loại hình này, việc sản xuất nông nghiệp là việc riêng của các hộ, do các 
hộ xã viên tiến hành, hợp tác xã chỉ cung ứng các dịch vụ theo yêu cầu của các 
hộ. các dịch vụ này gồm có:

•	 Dịch vụ các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp (các hợp tác xã cung 
ứng vật tư, giống cây trồng cho hộ xã viên);

•	 Dịch vụ các khâu cho sản xuất nông nghiệp (Hợp tác xã làm đất, tưới nước, 
bảo vệ thực vật, khuyến nông, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thú y, ... 
cho các hộ xã viên);

•	 Dịch vụ các yếu tố đầu ra cho sản xuất nông nghiệp (Hợp tác xã chế biến, 
tiêu thụ nông sản ...).

2. hợp tác xã dịch vụ Kết hợp với Sản xuất, Kinh doanh

Đối với loại hình hợp tác xã này, ngoài việc làm các dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ 
xã viên, còn tổ chức sản xuất, kinh doanh và phát triển các ngành nghề khác 
phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của hộ xã viên và cộng đồng, như tín 
dụng nội bộ, dịch vụ điện. 

CHƯƠNG Ix:







phẦn ii:

TỔ cHỨc QUẢN TRỊ 
VÀ HOẠT ĐỘNG cỦA 
Hợp Tác xã NÔNG NGHIỆp





31

NGUYÊN TẮc TỔ cHỨc 
VÀ HOẠT ĐỘNG cỦA Hợp Tác xã

Theo quy định tại Luật Hợp tác xã (năm 2003), hợp tác xã nông nghiệp 
được tổ chức và hoạt động theo 4 nguyên tắc sau:

(1) tự nguyện;

(2) dân chủ, bình đẳng và công khai;

(3) tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi;

(4) hợp tác và phát triển cộng đồng.

1. nGuyên tẮc tự nGuyện

•	 Theo nguyên tắc này, việc gia nhập hợp tác xã của mỗi cá nhân, hộ gia đình 
và pháp nhân là hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện, không bị sự cưỡng 
chế và sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. mọi cá nhân, không phân 
biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp, mọi hộ gia đình, mọi 
pháp nhân có đủ điều kiện theo qui định của Luật Hợp tác xã, tán thành và 
đáp ứng các qui định của Điều lệ Hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp 
tác xã.

•	 Khi không muốn tham gia hợp tác xã nữa, xã viên có quyền làm đơn tự 
nguyện xin ra hợp tác xã, được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm thực 
hiện các nghĩa vụ theo Điều lệ Hợp tác xã qui định.

•	 Hợp tác xã do chính các xã viên tự nguyện góp vốn hoặc vừa góp vốn 
vừa góp sức lập ra nhằm đáp ứng những yêu cầu chung, lợi ích chung do 
chính mình đặt ra. Do đó, hợp tác xã là của xã viên và vì xã viên. Yếu tố tự 
nguyện sẽ quyết định mọi sự thành công trong các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ và tổ chức quản lý của hợp tác xã. mọi sự ép buộc sẽ 
làm suy giảm tính tích cực, sáng tạo, chủ động của xã viên đối với việc xây 
dựng hợp tác xã.

CHƯƠNG x:
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•	 Trên thực tế, nguyên tắc tự nguyện chỉ có thể thực hiện được khi nông dân 
hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia hợp tác xã để xác định nhu cầu 
tham gia hay không. Đảng và chính quyền địa phương không can thiệp 
và việc quyết định tham gia hợp tác xã của nông dân dưới mọi hình thức. 

2. nGuyên tẮc dân chỦ, bình ĐẲnG vÀ cônG Khai

theo nguyên tắc này, mọi xã viên có quyền:

•	 Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có quyền ngang nhau 
trong biểu quyết;

•	 mọi xã viên đều có quyền dự Đại hội xã viên hoặc bầu đại biểu đi dự Đại 
hội xã viên, dự các cuộc họp xã viên để bàn bạc và biểu quyết các công việc 
của hợp tác xã;

•	 Ứng cử, bầu cử vào Ban quản trị, trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm, Ban kiểm 
soát và những chức danh được bầu khác của hợp tác xã;

•	 xã viên có quyền đề đạt ý kiến và yêu cầu Ban quản trị, Ban kiểm soát giải 
thích và trả lời về những vấn đề xã viên quan tâm. Trường hợp không được 
trả lời, xã viên có quyền đưa ra Đại hội xã viên để giải quyết; yêu cầu Ban 
quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội xã viên bất thường;

•	 mọi xã viên trong hợp tác xã đều có nghĩa vụ như nhau trong việc chấp 
hành Điều lệ, Nội qui hợp tác xã, Nghị quyết Đại hội xã viên và được hưởng 
các quyền lợi như nhau theo qui định của Điều lệ Hợp tác xã và các qui 
định của pháp luật có liên quan;

•	 Hợp tác xã công khai tới xã viên trong Đại hội xã viên hoặc thông báo bằng 
văn bản định kỳ trực tiếp tới từng xã viên, nhóm xã viên sinh sống theo địa 
bàn hoặc thông tin trên bản tin hàng ngày tại trụ sở hợp tác xã về:



33

+  Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, 

+ phân phối thu nhập, 

+ việc trích lập các quỹ, 

+ Các đóng góp xã hội,

+  Các quyền lợi và nghĩa vụ của từng xã viên, tình hình hoạt động của Ban 
quản trị, Ban kiểm soát, ..., trừ những vấn đề thuộc bí mật kinh doanh, bí 
quyết công nghệ sản xuất do Đại hội xã viên quyết định.

3. nGuyên tẮc tự chỦ, tự chịu trách nhiệm vÀ cÙnG cÓ lợi  

theo nguyên tắc này:

•	 mọi hoạt động của hợp tác xã đều do hợp tác xã tự quyết định và tự chịu 
trách nhiệm, không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp vào công 
việc quản lý nội bộ và hoạt động hợp pháp của hợp tác xã;

•	 Hợp tác xã phải tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của mình; 

•	 Tự quyết định về bộ máy tổ chức quản lý, về huy động nguồn vốn phục vụ 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;

•	 Tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về phân phối thu nhập, phân phối lãi 
hàng năm, bảo đảm hợp tác xã và xã viên cùng có lợi, kết hợp lợi ích của xã 
viên và sự phát triển của hợp tác xã;

•	 mỗi xã viên trong hợp tác xã được hưởng quyền lợi theo vốn góp, công sức 
đóng góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, cùng chịu trách 
nhiệm về những rủi ro của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp của mình, 
cùng nhau quyết định những giải pháp khắc phục rủi ro; 
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•	 Hợp tác xã có quyền từ chối những yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi thấy 
việc thực hiện những yêu cầu đó làm thiệt hại đến lợi ích chung của xã 
viên và không được xã viên đồng tình; có quyền khiếu nại những hành vi 
vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã.

4. nGuyên tẮc hợp tác vÀ phát triỂn cỘnG ĐỒnG

theo nguyên tắc này:

•	 xã viên phải luôn phát huy tinh thần xây dựng tập thể, nêu cao ý thức hợp 
tác, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác xã và trong cộng 
đồng xã hội; 

•	 Các hợp tác xã trong từng địa phương, trong từng vùng và trong phạm 
vi cả nước cũng cần quan tâm hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong sản 
xuất - kinh doanh và trong các hoạt động khác, cùng nhau đoàn kết xây 
dựng, phát triển phong trào hợp tác xã ngày một lớn mạnh;

•	 Các hợp tác xã trong nước cũng cần hợp tác với các hợp tác xã trong khu 
vực và các nước khác trên thế giới để một mặt, góp phần nâng cao hiệu 
quả sản xuất - kinh doanh của mình và mặt khác, góp phần tăng cường sự 
hiểu biết và tình hữu nghị giữa việt Nam và các nước khác trên thế giới.
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cƠ cẤU TỔ cHỨc QUẢN TRỊ 
Hợp Tác xã 

1. cƠ cấu tổ chỨc cỦa hợp tác xã 

Theo Luật Hợp tác xã năm 2003, hợp tác xã được tổ chức như sau:

(1) Đại hội xã viên

(2) ban quản trị hợp tác xã (cơ quan quản lý)

(3) chủ nhiệm hợp tác xã/ban chủ nhiệm hợp tác xã (cơ quan điều hành)

(4) ban kiểm soát hợp tác xã

Cơ quan quản lý và cơ quan điều hành của hợp tác xã có thể được tổ chức theo 
một trong 2 mô hình sau:

mô hình 1 mô hình 2

hợp tác xã thành lập bộ máy 
vừa quản lý vừa điều hành

 ¾ Trưởng Ban quản trị đồng 
thời là Chủ nhiệm hợp tác 
xã thực hiện chức năng 
quản lý hợp tác xã;

 ¾ Chủ nhiệm hợp tác xã là 
người điều hành hợp tác xã

•	 Trường hợp  này, Chủ nhiệm 
hợp tác xã phải là thành 
viên Ban quản trị do Đại hội 
xã viên bầu trực tiếp.

hợp tác xã thành lập riêng bộ máy 
quản lý và bộ máy điều hành:

 ¾ Trưởng ban quản lý là người đứng 
đầu Ban quản trị - cơ quan thực 
hiện chức năng quản lý;

 ¾ Chủ nhiệm hợp tác xã là người 
đứng đầu Ban chủ nhiệm hợp tác 
xã – cơ quan thực hiện chức năng 
điều hành

•	 Trường hợp này, Chủ nhiệm hợp 
tác xã có thể là xã viên hoặc do 
Ban quản trị bổ nhiệm, hoặc là 
người ngoài được Ban quản trị 
thuê theo hợp đồng.

CHƯƠNG xI:
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chú ý:

 ¾ việc lựa chọn mô hình 1 hay mô hình 2 do Đại hội xã  viên quyết định, 
tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng hợp tác xã. mô hình 2 được áp 
dụng đối với các hợp tác xã có quy mô lớn. mô  hình 2 tách bạch chức 
năng quản lý với chức năng điều hành nên có ưu điểm 2 bộ máy quản 
lý và điều hành kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt 
động của hợp tác xã, tạo sự minh bạch, sự tin tưởng của xã viên hơn 
trong quản lý, hoạt động của hợp tác xã;

 ¾ Ngoài bốn cơ quan trên, hợp tác xã còn tổ chức bộ phận nghiệp vụ để 
giúp việc cho cơ quan điều hành cùa hợp tác xã như bộ phận kế toán, 
hành chính, kỹ thuật;

 ¾ Hợp tác xã có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và 
nước ngoài;

 ¾ Hợp tác xã có thể thành lập doanh nghiệp trực thuộc theo quy định 
của pháp luật.

Sơ đồ tổ chức hợp tác xã thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành

ĐẠi hỘi xã viên

ban quản trị: quản lý và điều hành hợp tác xã

•	 Ban quản trị: Trưởng ban và các ủy viên 

(quản lý Hợp tác xã)

•	 Chủ nhiệm Hợp tác xã đồng thời là Trưởng 

Ban quản trị (điều hành Hợp tác xã)

bộ phận nghiệp vụ:

•	 Kế toán, thủ quỹ

•	 Bộ phận hành chính

ban kiểm soát:

•	 Trưởng Ban kiểm soát

•	 Kiểm soát viên

Các chức danh Ban quản trị và Ban kiểm soát bầu trực tiếp theo đa số
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ĐẠi hỘi xã viên

ban quản trị: quản lý hợp tác xã
•	 Trưởng Ban quản trị
•	 Các ủy viên Ban quản trị

ban chủ nhiệm: điều hành 
hợp tác xã
•	 Chủ nhiệm Hợp tác xã
•	 Các phó chủ nhiệm Hợp tác xã

bộ phận nghiệp vụ:
•	 Kế toán, thủ quỹ
•	 Bộ phận hành chính

ban kiểm soát:
•	 Trưởng Ban kiểm soát
•	 Kiểm soát viên

Các chức danh Ban quản trị và Ban kiểm soát bầu trực tiếp theo đa số

Các chức danh Ban chủ nhiệm bổ nhiệm hoặc thuê

chủ nhiệm hợp tác xã 

phó chủ nhiệm sản xuất 

phòng kế 
hoạch

Tổ 
sản xuất 

Cửa 
hàng

Tổ 
dịch vụ 

Cửa 
hàng

phòng tài 
vụ

phòng tổ 
chức 

phòng hành 
chính

phó chủ nhiệm tiêu thụ 
sản phẩm  

Sơ đồ tổ chức hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành

ví dụ: Mô hình hợp tác xã tổ chức bộ phận nghiệp vụ để giúp việc 
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chủ nhiệm 

phó chủ nhiệm 

phòng tổ chức - 
hành chính

phòng kinh 
doanh xNK

phòng kế hoạch - 
kế toán

Nhà 
máy 
thuỷ 
điện

Tổ 
dịch 
vụ 

thuỷ 
lợi

Tổ 
dịch 
vụ 

nước 
sạch

Tổ 
dịch 

vụ du 
lich 
sinh 
thái

Tổ 
thú y

xí 
nghiệp 

giày 
xuất 
khẩu 

Công 
ty may 

xuất 
khẩu 

xí 
nghiệp  

sản 
xuất  
hàng 
thủ 

công 
mỹ 

nghệ

Tổ 
dịch 

vụ tín 
dụng 

phó chủ nhiệm 

ví dụ: mô hình tổ chức bộ phận giúp việc của hợp tác xã  (Hợp tác xã dịch vụ sản 
xuất, kinh doanh tổng hợp duy sơn 2 Quảng Nam)
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2. ĐẠi hỘi xã viên

2.1 Tổ chức Đại hội xã viên

Hợp tác xã có trên 100 xã viên có thể tổ chức Đại hội đại biểu xã viên. Đại hội 
đại biểu xã viên và Đại hội toàn thể xã viên được gọi chung là Đại hội xã viên.

a. các kỳ tổ chức đại hội xã  viên

 ¾ Đại hội nhiệm kỳ: được tổ chức vào cuối nhiệm kỳ do Ban quản trị triệu 
tập. Kỳ Đại hội do Điều lệ quy định nhưng không ít hơn 2 năm và không 
nhiều hơn 5 năm, Đại hội nhiệm kỳ thực hiện các vấn đề chính sau:

•	 Tổng kết tình hình hoạt động của hợp tác xã cho cả nhiệm kỳ và định 
hướng hoạt động  của hợp tác xã trong nhiệm kỳ tới;

•	 Bầu lại các cơ quan quản lý, cơ quan điều hành và Ban kiểm soát của hợp 
tác xã;

•	 Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 ¾ Đại hội thường kỳ: được tổ chức mỗi năm một lần do Ban quản trị triệu 
tập, trong thời hạn muộn nhất là 3 tháng kể từ ngày khóa sổ quyết toán 
của năm trước để thực hiện các vấn đề sau:

•	 Đánh giá kết quả hoạt động trong năm, và đề xuất hoạt động của hợp tác 
xã trong năm tiếp theo;

•	 Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 ¾ Đại hội bất thường: được tổ chức trong một số trường hợp cụ thể phát 
sinh giữa hai kỳ Đại hội.

b. các trường hợp tổ chức Đại hội xã viên bất thường

 ¾ các trường hợp ban quản trị triệu tập Đại hội xã viên bất thường:

•	 giải quyết những vấn đề cần thiết vượt quá thẩm quyền của Ban quản trị 
hoặc Ban kiểm soát;
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•	 Khi có ít nhất 1/3 tổng số xã viên cùng có đơn yêu cầu triệu tập Đại hội xã 
viên bất thường gửi đến Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát;

•	 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ đơn, Ban quản trị phải triệu tập 
Đại hội xã viên bất thường.

 ¾ các trường hợp ban kiểm soát triệu tập Đại hội xã viên bất thường:

•	 Nếu quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ đơn của ít nhất 1/3 tổng số 
xã viên cùng có yêu cầu triệu tập Đại hội xã viên mà Ban quản trị không 
triệu tập thì Ban kiểm soát phải triệu tập Đại hội xã viên bất thường để giải 
quyết các việc nêu trong đơn;

•	 Khi có hành vi vi phạm Luật Hợp tác xã, Điều lệ, Nội quy hợp tác xã và Nghị 
quyết Đại hội xã viên, (sau khi Ban kiểm soát đã yêu cầu mà Ban quản trị 
không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các biện pháp ngăn chặn).

chú ý: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội xã viên bất 
thường theo quy định trên, xã viên có quyền gửi kiến nghị của mình tới cơ 
quan đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã đề nghị can thiệp. Trong thời hạn 
3 tháng kể từ  ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản yêu cầu mà 
hợp tác xã vẫn không tổ chức Đại hội xã viên bất thường thì cơ quan đăng 
ký kinh doanh sẽ báo cáo UBND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh để làm thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã.  

2.2 Tỷ lệ xã viên tham gia Đại hội xã viên

•	 Trường hợp hợp tác xã có từ 7 đến 100 xã viên: Đại hội xã viên phải triệu 
tập 100% xã viên;

•	 Trường hợp hợp tác xã có trên 100 xã viên, hợp tác xã có thể tổ chức Đại 
hội đại biểu xã viên (việc bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã viên do 
Điều lệ hợp tác xã quy định): 

-  Các hợp tác xã có từ trên 100 đến 500 xã viên: tỷ lệ đại biểu tham dự đại 
hội không thấp hơn 30% tổng số xã viên; 
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-  Các hợp tác xã có từ trên 500 xã viên: tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội không 
thấp hơn 20% tổng số xã viên. 

chú ý: 

 ¾ thông báo triệu tập Đại hội xã viên: chậm nhất là 10 ngày, trước khi 
khai mạc Đại hội xã viên, cơ quan triệu tập Đại hội phải thông báo thời 
gian, địa điểm họp và chương trình Đại hội cho từng xã viên hoặc đại 
biểu xã viên 

 ¾ Điều kiện Đại hội xã viên hay Đại hội đại biểu xã viên hợp lệ: Đại 
hội xã viên hay Đại hội đại biểu xã viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần 
ba (2/3) tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên được triệu tập tham dự. 
Nếu không bảo đảm điều kiện trên thì phải tạm hoãn Đại hội và triệu 
tập lại Đại hội  

ví dụ: Hợp tác xã Cà phê Lâm viên có 148 xã viên. Đại hội đại biểu xã viên phải triệu 
tập ít nhất 30% tổng số xã viên hợp tác xã, tức là 45 đại biểu. Họ là đại diện cho các 
xã viên ở các nhóm và phổ biến lại thông tin cho các xã viên khác trong các buổi 
họp nhóm (tổ). Đại hội đại biểu xã viên sẽ hợp lệ khi có tối thiểu 2/3 tổng số đại 
biểu xã viên được triệu tập tham dự tức là có ít nhất 30 đại biểu tham dự.  

2.3 Nhiệm vụ của Đại hội xã viên

theo quy định tại luật hợp tác xã năm 2003, Đại hội xã viên thảo luận và 
quyết định các vấn đề sau đây:

 ¾ các vấn đề liên quan đến xã viên:

•	 Quy định tiêu chuẩn xã viên khi tham gia hợp tác xã;

•	  Thông qua kết nạp xã viên mới và cho xã viên ra khỏi hợp tác xã; quyết 
định khai trừ xã viên.

 ¾ các vấn đề liên quan đến báo cáo/kế hoạch

•	 phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động;

•	 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản trị và Ban kiểm soát;
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•	 Báo cáo tài chính;

•	 Dự kiến phân phối lãi, xử lý lỗ và các khoản nợ.

 ¾ các vấn đề liên quan đến tài chính

•	 vốn tối thiểu; tăng, giảm vốn điều lệ; thẩm quyền và phương thức huy 
động vốn;

•	 xác định giá trị tài sản chung của hợp tác xã;

•	 phân phối lãi theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch 
vụ của các xã viên;

•	 xây dựng các quỹ của hợp tác xã.

 ¾ các vấn đề liên quan đến tổ chức/quản lý

•	 Tổ chức lại, giải thể hợp tác xã;

•	 Sửa đổi Điều lệ hoặc Nội quy của hợp tác xã;

•	 Quyết định thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý và 
bộ máy điều hành của hợp tác xã;

•	 Bầu, bãi miễn Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban 
kiểm soát.

 ¾ các vấn đề liên quan đến tiền lương/phúc lợi

•	 Quy định mức lương, trợ cấp và tiền thưởng cho:

Trưởng Ban quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên của các ban này;

Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm hợp tác xã;

Các chức danh khác của hợp tác xã;

Lao động làm việc thường xuyên cho hợp tác xã.

•	 Quy định các đối tượng được hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội theo chính 
sách bảo hiểm xã hội bắt buộc của Nhà nước.  
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chú ý:

 ¾ Đại hội xã viên có thể thảo luận và quyết định những vấn đề khác do 
Ban quản trị, Ban kiểm soát hoặc có ít nhất 1/3 tổng số xã viên đề nghị;

 ¾ Đại hội xã viên bất thường có thể chỉ quyết định một vấn đề cụ thể 
như: huy động  vốn, điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh,…

 ¾ Đại hội xã viên thường kỳ cũng có thể quyết định việc củng cố, cơ cấu lại 
tổ chức của hợp tác xã trong trường hợp các chức danh của hợp tác xã 
bị khuyết. 

2.4 Quyền biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội xã viên

•	 Các vấn đề liên quan đến sửa đổi Điều lệ và tổ chức lại, giải thể hợp tác xã 
được Đại hội xã viên quyết định khi có ít nhất ¾ tổng số xã viên hoặc đại 
biểu xã viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành;

•	 Các quết định khác được thông qua khi có đa số phiếu (trên 50%) của tổng 
số xã viên hoặc đại biểu xã viên có mặt tại Đại hội xã viên biểu quyết tán 
thành. Trong trường hợp biểu quyết mà số phiếu tán thành và không tán 
thành ngang nhau thì số phiếu biểu quyết của bên có người chủ trì Đại hội 
xã viên là quyết định.

chú ý:

 ¾ Bảo đảm nguyên tắc: mỗi xã viên hoặc đại biểu xã viên chỉ có một 
phiếu biểu quyết

 ¾ việc biểu quyết không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của xã 
viên trong hợp tác xã

 ¾ Hình thức biểu quyết do Đại hội xã viên quyết định: bỏ phiếu kín hay 
giơ tay.
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3. ban Quản trị

Ban quản trị là bộ máy quản lý hợp tác xã do Đại hội xã viên bầu trực tiếp, gồm 
Trưởng Ban quản trị và các thành viên. Số lượng thành viên Ban quản trị do 
Điều lệ hợp tác xã quy định. Thành viên của Ban quản trị có thể được Đại hội xã 
viên bầu lại nhiều nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

3.1 Nhiệm kỳ của Ban quản trị

Nhiệm kỳ của Ban quản trị theo nhiệm kỳ của Đại hội xã viên, được quy định 
trong Điều lệ hợp tác xã.

3.2 Tiêu chuẩn thành viên Ban quản trị

a. thành viên ban quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

•	 Là xã viên hợp tác xã, 

•	 Có phẩm chất đạo đức tốt, 

•	 Có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã. 

b. những người không thể trở thành thành viên ban quản trị:

•	 Những người không đáp ứng được yêu cầu trên;

•	 Những người là thành viên Ban kiểm soát;

•	 Những người là kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã;

•	 Những người là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của thành 
viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ hợp tác xã; 

•	 Các tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) do Điều lệ hợp tác xã quy định.
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3.3 Kỳ họp của Ban quản trị

 ¾ Kỳ họp của ban quản trị được quy định như sau:

•	 họp thường kỳ: Tổ chức ít nhất 1 tháng họp 1 lần do Trưởng Ban quản trị 
hoặc thành viên Ban quản trị được ủy quyền triệu tập và chủ trì.

•	 họp bất thường: Ban quản trị họp bất thường trong một các trường 
hợp sau:

Có yêu cầu của ít nhất 1/3 thành viên của Ban quản trị hợp tác xã;

Có yêu cầu của Trưởng Ban quản trị hợp tác xã;

Có yêu cầu của Chủ nhiệm hợp tác xã;

Có yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát.

•	 Cuộc họp của Ban quản trị hợp lệ khi có ít  nhất 2/3 số thành viên Ban quản 
trị tham dự.

 ¾  việc ra quyết định của ban quản trị được quy định như sau:

•	 Quyết định theo đa số;

•	 Trong trường hợp mà số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau 
thì số phiếu biểu quyết của bên có người chủ trì cuộc họp là quyết định.

3.4 Quyền và nhiệm vụ của Ban quản trị

a. hợp tác xã thành lập bộ máy vừa quản lý, vừa điều hành

Trường hợp hợp tác xã thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành, Ban quản 
trị có quyền và nhiệm vụ như sau:

 ¾ các vấn đề liên quan đến tổ chức

•	 Bổ nhiệm, miễn nhiệm phó chủ nhiệm hợp tác xã theo đề nghị của 
Chủ nhiệm hợp tác xã;
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•	 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê kế toán trưởng 
(nếu hợp tác xã có chức danh này); 

•	 Quyết định cơ cấu tổ chức (các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) của hợp 
tác xã;

•	 xét kết nạp xã viên mới và giải quyết việc xã viên ra khỏi hợp tác xã (trừ 
trường hợp khai trừ xã viên) và báo cáo để Đại hội xã viên thông qua.

 ¾ các vấn đề liên quan đến chức năng, hoạt động

•	 Là đại diện chủ sở hữu tài sản của hợp tác xã và doanh nghiệp trực thuộc 
(trong trường hợp hợp tác xã có doanh nghiệp trực thuộc);

•	 Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội xã viên;

•	 Chuẩn bị báo cáo về: kế hoạch hoạt động, huy động vốn và phân chia lãi 
của hợp tác xã, hoạt động của Ban quản trị trình Đại hội xã viên;

•	 Chuẩn bị chương trình nghị sự của Đại hội xã viên và triệu tập Đại hội 
xã viên;

•	 Đánh giá kết quả hoạt động của hợp tác xã;

•	 Duyệt báo cáo tài chính để trình Đại hội xã viên

•	 Tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã;

•	 giám sát, đánh giá công việc của Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hợp tác xã 
theo các quyết định của Ban quản trị.

 ¾ các vấn đề khác

•	 Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Đại hội xã viên và trước 
pháp luật;

•	 Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.
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b. hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành

 ¾ Quyền và nghĩa vụ của ban quản trị

•	 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Chủ nhiệm 
Hợp tác xã theo nghị quyết của Đại hội xã viên;

•	 Ban quản trị có các quyền và nghĩa vụ khác như Ban quản trị trong trường 
hợp hợp tác xã thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành.

 ¾ Quyền và nghĩa vụ của trưởng ban quản trị:

•	 Là đại diện của hợp tác xã theo pháp luật;

•	 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban quản trị;

•	 Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban quản trị, Đại hội xã viên;

•	 Chịu trách nhiệm trước Đại hội xã viên và Ban quản trị về công việc 
được giao;

•	 Ký các quyết định của Đại hội xã viên và của Ban quản trị;

•	 Những nhiệm vụ và quyền hạn khác do Điều lệ hợp tác xã quy định

4. chỦ nhiệm hợp tác xã/ban chỦ nhiệm hợp tác xã

4.1 Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành

chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và nghĩa vụ sau:

•	 xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều 
hành các công việc hàng ngày của hợp tác xã;

•	 Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban quản trị hợp tác xã;

•	 Ký kết các hợp đồng nhân danh hợp tác xã do Ban quản trị Hợp tác xã uỷ quyền;
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•	 Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Ban quản trị hợp tác xã;

•	 Đề nghị với Ban quản trị về phương án bố trí cơ cấu tổ chức hợp tác xã;

•	 Tuyển dụng lao động theo uỷ quyền của Ban quản trị hợp tác xã;

•	 Các quyền khác được qui định tại Điều lệ hợp tác xã, nghị quyết của Đại hội 
xã viên hoặc theo hợp đồng ký với Ban quản trị hợp tác xã.

chú ý: Trường hợp Chủ nhiệm hợp tác xã được thuê:

 ¾ Ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm 
hợp tác xã như qui định trên đây, còn phải thực hiện đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ đã qui định tại hợp đồng thuê Chủ nhiệm hợp tác xã;

 ¾ Chủ nhiệm hợp tác xã được tham dự các cuộc họp của Ban quản trị và 
Đại hội xã viên, nhưng không được quyền biểu quyết và không được 
hưởng các quyền khác của xã viên, thành viên Ban quản trị hợp tác xã. 
 

4.2 Đối với hợp tác xã thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành

 ¾ với chức năng quản lý, chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và nhiệm 
vụ sau:

•	 Đại diện hợp tác xã theo pháp luật;

•	 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban quản trị;

•	 Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban quản trị, Đại hội xã viên;

•	 Ký các quyết định của Đại hội xã viên và Ban quản trị;

•	 Chịu trách nhiệm trước Đại hội xã viên và Ban quản trị về công việc 
được giao;
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•	 Các quyền khác được qui định tại Điều lệ hợp tác xã, nghị quyết của Đại 
hội xã viên.

 ¾ với chức năng điều hành, chủ nhiệm hợp tác xã có các quyền và 
nhiệm vụ sau:

•	 Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và điều hành các công việc hàng 
ngày của hợp tác xã;

•	 Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban quản trị hợp tác xã;

•	 Ký kết các hợp đồng nhân danh hợp tác xã;

•	 Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Ban quản trị hợp tác xã.

 ¾ Khi vắng mặt, Chủ nhiệm uỷ quyền cho một phó chủ nhiệm hoặc một 
thành viên Ban quản trị điều hành công việc của hợp tác xã.

5. ban KiỂm Soát

•	 Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác 
xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã, do Đại hội xã viên bầu trực 
tiếp, gồm Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên khác.

•	 Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Điều lệ Hợp tác xã qui định.

•	 Trường hợp hợp tác xã có ít xã viên có thể chỉ bầu một kiểm soát viên.

5.1 Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ Đại hội xã viên và được quy định 
trong Điều lệ hợp tác xã.
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5.2 Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

a. thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

•	 Là xã viên hợp tác xã;

•	 Có phẩm chất đạo đức tốt;

•	 Có năng lực quản lý hợp tác xã;

•	 Có trình độ chuyên môn phù hợp.

b. những người không thể trở thành thành viên ban kiểm soát:

•	 Những người không đáp ứng được yêu cầu trên;

•	 Những người là thành viên Ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp 
tác xã;

•	 Những người là cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của thành viên Ban 
quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ hợp tác xã;

•	 Các tiêu chuẩn khác và điều kiện khác (nếu có) do Điều lệ hợp tác xã quy định.

5.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

ban kiểm soát hợp tác xã có các quyền và nhiệm vụ sau:

 ¾ Giám sát:

•	 giám sát hoạt động của Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã và xã viên theo 
đúng pháp luật và Điều lệ, Nội quy hợp tác xã.

 ¾  Kiểm tra:

•	 Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, nội qui hợp tác xã và nghị quyết của Đại 
hội xã viên;

•	 Kiểm tra về tài chính, kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử 
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dụng các quỹ của hợp tác xã, sử dụng tài sản, vốn vay và các khoản hỗ trợ 
của nhà nước...

 ¾  xử lý các khiếu kiện có  liên quan đến hợp tác xã:

•	 Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công việc hợp tác xã;

•	 giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo theo qui định của Điều lệ hợp tác xã; hoặc kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã.

 ¾ Quan hệ trong nội bộ hợp tác xã

Chuẩn bị chương trình nghị sự và triệu tập Đại hội xã viên bất thường trong 
các trường hợp cụ thể (xem phần Đại hội xã viên)

Quan hệ với các cơ quan khác của hợp tác xã

•	 Tham dự các cuộc họp của Ban quản trị;

•	 Thông báo kết quả kiểm tra cho Ban quản trị hợp tác xã và báo cáo trước 
Đại hội xã viên;

•	 Kiến nghị với Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã các biện pháp nhằm khắc 
phục những yếu kém trong sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và giải 
quyết vi phạm Điều lệ, Nội quy hợp tác xã.

Quan hệ với xã viên hợp tác xã

•	 Yêu cầu những người có liên quan trong hợp tác xã cung cấp tài liệu, sổ sách, 
chứng từ và thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát nhưng 
không được sử dụng các tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác.  
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6. báo cáo hÀnG năm cỦa hợp tác xã

Hàng năm, hợp tác xã phải chuẩn bị các báo cáo hoạt động trình bày trước Đại 
hội xã viên, bao gồm những phần chủ yếu sau:

•	 Báo cáo tình hình tài chính;

•	 Báo cáo hoạt động hàng năm;

•	 Báo cáo kiểm toán;

•	 Báo cáo của Ban kiểm soát;

•	 Các báo cáo khác (Báo cáo tình hình đào tạo, …).

Báo cáo hoạt động hàng năm phải được in ra, được giữ  tại trụ sở chính của hợp 
tác xã và sẵn sàng cung cấp cho các xã viên theo yêu cầu của họ.

Tất cả các xã viên phải nhận được một bản tóm tắt của báo cáo hoạt động 
hàng năm ngay trước khi bắt đầu Đại hội xã viên.

7. triệu tập ĐẠi hỘi xã viên

7.1 Quy định triệu tập

hợp tác xã phải bảo đảm tuân thủ các quy định về triệu tập Đại hội xã 
viên:

•	 Ban quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội xã viên hàng năm;

•	 Ban quản trị giao trách nhiệm chuẩn bị, điều phối, và tổ chức Đại hội xã 
viên hay các cuộc họp bất thường cho Chủ nhiệm hợp tác xã;

•	 Đại hội xã viên được tổ chức trên cơ sở các quyết định đã biểu quyết trong 
lần Đại hội xã viên lần trước và dựa trên các hoạt động đang tiến hành trên 
thực tế của hợp tác xã;
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•	 Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của hợp tác xã phải có nội dung quy định 
về tổ chức Đại hội xã  viên hàng năm (ví dụ: Đại hội xã viên phải được triệu 
tập và thực hiện ít nhất một lần mỗi năm, trong vòng ba tháng kể từ khi kết 
thúc năm tài chính);

•	 Ban kiểm soát phải bảo đảm các quy định liên quan đến tổ chức Đại hội xã 
viên quy định trong Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của hợp tác xã phải 
được thực hiện nghiêm túc;

•	 Thư triệu tập Đại hội xã viên phải được gửi đến tất cả thành viên của Đại 
hội, trong thời hạn nhất định trước Đại hội. Thư triệu tập phải được gửi 
trong thời gian đủ sớm, đề phòng chậm trễ trong thư tín hoặc thủ tục 
hành chính.

chú ý: Trong trường hợp không thể gửi thư triệu tập tới cá nhân từng 
thành viên của Đại hội, cán bộ có trách nhiệm phải bảo đảm thông báo 
bằng các phương tiện thông tin có thể (thông báo, phát thanh, nhắn tin,…)

7.2 Nội dung thư triệu tập 

thư triệu tập Đại hội xã viên phải bao gồm các nội dung như sau:

•	 Tên hợp tác xã;

•	 Nơi tổ chức Đại hội xã viên;

•	 Thời gian họp Đại hội xã viên;

•	 Các nội dung chính (chương trình) sẽ được thảo luận tại Đại hội xã viên.
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8. tiến hÀnh các cuỘc hỌp cỦa hợp tác xã 

các cuộc họp của hợp tác xã (họp ban quản trị và các cuộc họp khác) phải 
được tiến hành theo quy định sau:

8.1 Chuẩn bị chương trình cuộc họp

trưởng ban quản trị, thư ký ban quản trị hoặc chủ nhiệm hợp tác xã có 
trách nhiệm chuẩn bị chương trình các buổi họp của hợp tác xã:

•	 Đọc và thông qua chương trình buổi họp;

•	 Các báo cáo do Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã và các bộ phận 
có liên quan trình bày;

•	 Các nội dung khác của cuộc họp;

•	 Các nội dung thảo luận và trao đổi;

•	 Đọc và thông qua tóm tắt biên bản cuộc họp;

•	 Kết thúc, bế mạc.

8.2 Gửi thư triệu tập

•	 Dự thảo chương trình cuộc họp phải được thông báo tới tất cả các nhân 
viên, bộ phận có liên quan đến cuộc họp;

•	 Các hình thức triệu tập cuộc họp: 

+  Thông báo miệng do Trưởng ban quản trị hoặc thư ký Ban quản trị 
thực hiện;

+ Thông báo qua điện thoại;

+ Bằng các phương tiện khác có thể chấp nhận được;

+ xác định một ngày họp cố định hàng tháng.
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8.3 Chuẩn bị tài liệu

Tùy thuộc vào nội dung buổi họp, người chủ trì cuộc họp phải bảo đảm thu 
thập và trình bày tất cả các văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ cuộc họp.

ví dụ: 

•	 Sổ ghi biên bản;

•	 Điều lệ và quy chế hoạt động của hợp tác xã;

•	 Báo cáo tình hình tài chính và bảng cân đối tài sản;

•	 Sổ tay Luật Hợp tác xã;

•	 Các văn bản, tài liệu khác.

8.4 Bảo đảm tuân thủ thủ tục tổ chức cuộc họp

•	 Người chủ trì cuộc họp chịu trách nhiệm bảo đảm các cuộc họp của hợp 
tác xã được tuân thủ theo các thủ tục, quy chế đã quy định;

•	 Các nội dung nằm trong chương trình cuộc họp phải được thảo luận tuần tự;

•	 Người chủ trì cuộc họp phải bảo đảm các quyết định liên quan tới các hoạt 
động của hợp tác xã dựa trên ý kiến chung của tập thể cán bộ và xã viên 
hợp tác xã;

•	 Người chủ trì cuộc họp phải dẫn dắt, bảo đảm tất cả các ý kiến của các đại 
biểu được thảo luận và xem xét trước khi ra quyết định;

•	 Nội dung quá trình thảo luận phải được giữ kín, chỉ các quyết định sau 
cùng mới được thông báo ra ngoài, đến quần chúng.
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8.5 biên bản cuỘc hỌp

•	 Sổ ghi biên bản các cuộc họp là tài liệu ghi chép hợp pháp của hợp tác xã;

•	 Biên bản các cuộc họp phải do thư ký ghi chép trong mỗi cuộc họp;

•	 Biên bản phải được đọc và thông qua cuối cuộc họp;

•	 Nguời chủ trì và thư ký cuộc họp phải ký vào biên bản cuộc họp ngay sau 
khi biên bản được thông qua.
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TÀI cHÍNH TRONG Hợp Tác xã  
NÔNG NGHIỆp

1. các nGuỒn vốn cỦa hợp tác xã

vốn của hợp tác xã có thể được huy động từ các nguồn sau:

 ¾ nguồn 1: vốn góp của xã viên (vốn điều lệ).

 ¾ nguồn 2: vốn vay, gồm:

•	 vay của xã viên;

•	 vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác;

•	 vay của các tổ chức, cá nhân khác.

 ¾ nguồn 3: nguồn vốn khác, gồm:

•	  vốn được hình thành từ tích lũy của hợp tác xã;

•	 vốn được tài trợ;

•	 vốn được chuyển giao từ hợp tác xã cũ hoặc từ chính quyền xã, phường 
(nguồn vốn này chỉ có đối với hợp tác xã cũ được chuyển đổi theo Luật 
hợp tác xã);

•	 Khoản tiền do bên khách hàng thanh toán trước.

Giải thích:

 ¾ vốn được hình thành từ tích lũy của hợp tác xã: là phần lợi nhuận sau 
thuế, do Đại hội xã viên quyết định trích một phần vào quỹ phát triển 
sản xuất để bổ sung vốn kinh doanh của hợp tác xã;

 ¾ Các quỹ hợp tác xã: là các quỹ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế gồm 
quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, và quỹ khác (nếu có);

 ¾ vốn được tài trợ bao gồm các khoản tài trợ của nhà nước, quà biếu, 
tặng của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cho hợp tác xã.

CHƯƠNG xII:
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2. vốn ĐiỀu lệ

vốn điều lệ là tổng số vốn do xã viên đóng góp hoặc cam kết góp trong 
một thời gian nhất định và được ghi vào Điều lệ hợp tác xã

•	 Vốn điều lệ của hợp tác xã tăng trong các trường hợp sau:

+ Có thêm xã viên mới;

+  Đại hội xã viên hàng năm quyết định điều chỉnh tăng mức vốn góp tối 
thiểu của xã viên.

•	 vốn điều lệ của hợp tác xã giảm khi: Hợp tác xã trả lại vốn góp cho xã viên, 
nhưng không tăng mức vốn góp tối thiểu (trong trường hợp xã viên xin ra khỏi 
hợp tác xã hoặc bị Đại hội xã viên khai trừ ra khỏi hợp tác xã).

chú ý: 

 ¾ mọi xã viên, khi gia nhập hợp tác xã nông nghiệp đều phải góp vốn 
theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã. 

 ¾ mức góp vốn tối thiểu mà một xã viên phải góp khi gia nhập hợp tác 
xã do Điều lệ Hợp tác xã qui định và được điều chỉnh theo quyết định 
của Đại hội xã viên hàng năm.

 

2.1 Các hình thức góp vốn của xã viên

 ¾ trường hợp 1: góp vốn bằng tiền việt Nam hay ngoại tệ

Nếu vốn góp bằng ngoại tệ, giá trị vốn góp phải quy đổi ra đồng việt Nam theo 
tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước việt Nam công bố tại thời điểm góp vốn.

 ¾ trường hợp 2: góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí 
tuệ hay các loại giấy tờ có giá trị khác
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Trường hợp này phải quy ra tiền việt Nam và thực hiện theo các điều kiện cụ 
thể được quy định trong Điều lệ Hợp tác xã.

việc xác định giá trị vốn góp trong trường hợp này do Ban quản trị và người 
góp vốn thỏa thuận phù hợp với giá cả thị trường tại thời điều góp vốn. Trường 
hợp cần thiết, hợp tác xã có thể thành lập Ban định giá gồm đại diện của: Ban 
quản trị, Ban kiểm soát và xã viên.

 ¾  trường hợp 3: góp vốn bằng tiền công lao động

Trường  hợp này, vốn góp được tính bằng tổng số tiền công của người lao 
động được hợp tác xã trả mà người lao động đó chưa nhận, tính đến thời 
điểm góp vốn.

2.2 Mức vốn góp

mức vốn góp của một xã viên:

•	 Do Điều lệ Hợp tác xã quy định;

•	 Có thể góp hơn mức tối thiểu nhưng tối đa không được vượt quá 30% vốn 
điều lệ của hợp tác xã tại thời điểm xã viên góp vốn;

•	 xã viên có thể góp vốn một lần hoặc nhiều lần;

•	 mức vốn góp lần đầu không thấp hơn 50% số vốn đăng ký góp. 

2.3 Thời điểm và thời hạn góp vốn

thời điểm góp vốn

•	 Đối với hợp tác xã mới thành lập: xã viên phải góp vốn lần đầu khi hợp tác 
xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

•	 Đối với hợp tác xã đang hoạt động: xã viên góp vốn lần đầu sau khi được 
Đại hội xã viên thông qua quyết định kết nạp.

•	 Thời hạn góp đủ vốn đã đăng ký của xã viên: tối đa là 1 năm tính từ lần 
góp đầu.
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ví dụ: quy định về vốn điều lệ và vốn góp của 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp:

•	 vốn điều lệ: 500.000.000 đồng do xã viên đóng góp

•	 vốn góp:

1. vốn góp tối thiểu: 5.000.000 đồng/xã viên;

2.  vốn góp tối đa: 1 xã viên không được đóng góp quá 30% tổng vốn điều 
lệ của hợp tác xã, tức không quá 150.000.000 đồng;

3. Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt;

4.  Thời điểm góp vốn: có thể đóng một lần hoặc nhiều lần, mức góp vốn 
lần đầu ít nhất phải bằng 50% giá trị vốn góp tối thiểu (2.500.000 đồng), 
phần còn lại phải đóng nốt trong thời hạn 12 tháng tính từ lần góp vốn 
đầu tiên.  

3. Quản lý nGuỒn vốn cỦa hợp tác xã 

Để quản lý các nguồn vốn, hợp tác xã phải thực hiện các công việc sau: 

•	 mở sổ, thẻ theo dõi chi tiết và ghi chép kịp thời sự biến động của mỗi 
nguồn vốn;

•	 xây dựng kế hoạch nhu cầu tiền vốn trên cơ sở các dự án, kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp (năm, quý, tháng);

•	 Thường xuyên và định kỳ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chi tiêu, sử dụng 
các nguồn vốn;

•	 xử lý và giải quyết kịp thời, hợp lý các quan hệ tài chính liên quan đến việc 
tăng, giảm đối với mỗi nguồn vốn;

•	 Cuối năm phải báo cáo trước Đại hội xã viên về tình hình nguồn vốn của 
hợp tác xã.
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4. phân phối lợi nhuận cỦa hợp tác xã

4.1 Phân phối lợi nhuận

lãi của hợp tác xã được phân phối theo trình tự  như sau: 

phân phối lãi của hợp tác xã
(Toàn bộ lãi trước thuế trong năm của hợp tác xã)

trả bù các khoản lỗ của năm trước, (nếu có, nhưng không quá 5 
năm) của hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 

doanh nghiệp

nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

trừ các khoản tiền vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật thuộc trách 
nhiệm của hợp tác xã

Số lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

 ¾ Trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định gồm: quỹ phát triển sản xuất, 
quỹ dự phòng;

 ¾ Trích lập các quỹ khác của hợp tác xã do Đại hội xã viên quyết định tùy 
thuộc vào điều kiện của hợp tác xã;

 ¾ Chia lãi cho xã viên theo:

+ vốn góp;

+ Công sức đóng góp của xã viên;

+ phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp 
tác xã.
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ví dụ 1 về phương pháp phân phối lãi trong hợp tác xã:

Lãi trước thuế năm 2011 của một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp A là 125 triệu 
đồng. Trình tự phân phối lãi như sau:

•	 Bù lỗ năm 2010 chuyển sang là 10 triệu đồng;

•	 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phần thu nhập không được miễn thuế 
theo Nghị định số 88/2005/NĐ-Cp ngày 11/7/2005 của Chính phủ là 3 triệu 
đồng;

•	 Trừ các khoản vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm 
của hợp tác xã là 5 triệu đồng;

•	 Số lãi còn lại là 107 triệu đồng (125 triệu đồng - 10 triệu đồng - 3 triệu đồng 
- 5 triệu đồng) được Đại hội xã viên quyết định phân phối như sau: 60% 
trích lập các quỹ; 40% được chia cho xã viên. Cụ thể như sau:

 ¾ Trích quỹ phát triển sản xuất 25%:  107 triệu đồng x 25% = 26,75 triệu 
đồng (Luật Hợp tác xã quy định quỹ phát triển sản xuất không thấp hơn 
20% lợi nhuận sau thuế);

 ¾ Trích quỹ dự phòng 15%: 107 triệu đồng x 15% = 16,05 triệu đồng (Luật 
Hợp tác xã quy định quỹ dự phòng không thấp hơn 5% lợi nhuận sau thuế);

 ¾ Trích quỹ phúc lợi 10%: 107 triệu đồng x 10% = 10,7 triệu đồng;

 ¾ Trích quỹ khen thưởng 10%: 107 triệu đồng x 10% = 10,7 triệu đồng;

 ¾ Số lợi nhuận còn lại 42,8 triệu đồng (107 triệu đồng – 26,75 triệu đồng – 
16,05 triệu đồng – 10,7 triệu đồng – 10,7 triệu đồng) chia cho xã viên theo 
tỷ lệ vốn góp, công sức đóng góp của xã viên và mức độ sử dụng dịch vụ 
của hợp tác xã.  

ví dụ 2 về cách thức phân chia lợi nhuận cho xã viên

Sau khi bù lỗ năm trước, nộp thuế, trừ các khoản vi phạm hợp đồng, số lợi 
nhuận còn lại của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp B để chia cho xã viên là 
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50 triệu đồng. Tổng vốn góp của các xã viên là 100 triệu đồng; tổng công sức 
đóng góp của các xã viên trong năm là 500 ngày công; tổng doanh thu dịch vụ 
hợp tác xã cung cấp cho xã viên là 1.500.000 đồng. Hợp tác xã quyết định trích 
20% tổng số lãi được chia sẽ chia theo vốn góp; 20% tổng số lãi được chia sẽ 
chia theo công sức đóng góp và 60% tổng số lãi được chia sẽ chia theo mức độ 
sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. Lãi được chia cho các xã viên như sau:

 ¾ phân chia lợi nhuận cho xã viên theo vốn góp:  

•	 Tổng lợi nhuận được chia theo vốn góp là:

50 triệu đồng x 0,2 (20%) = 10 triệu đồng

•	 Lợi nhuận được chia trên 1 triệu đồng vốn góp là: 

10 triệu đồng : 100 triệu đồng = 0,1 triệu đồng

•	 Lợi nhuận cụ thể của các xã viên như sau: 

xã viên vốn góp lợi nhuận

xã viên A 20 triệu đồng x 0,1 tr. 2 triệu đồng

xã viên B 15 triệu đồng x 0,1 tr. 1,5 triệu đồng

xã viên C, D, E, F, g, H 60 triệu đồng  (10 tr. x 6) x 0,1 tr. 6 triệu đồng

xã viên I 5 triệu đồng x 0,1 tr. 0,5 triệu đồng

Tổng cộng 10 triệu đồng

 

 ¾ phân chia lợi nhuận cho xã viên theo công sức đóng góp:  

•	 Tổng lợi nhuận được chia theo công sức đóng góp là:

50 triệu đồng x 0,2 (20%) = 10 triệu đồng



64

•	 Lợi nhuận được chia trên ngày công lao động là: 

10 triệu đồng : 500 ngày công = 0,02 triệu đồng

•	 Lợi nhuận cụ thể của các xã viên như sau: 

xã viên công sức đóng góp lợi nhuận

xã viên A 100 công x 0,02 tr. đồng 2 triệu đồng

xã viên B 70 công x 0,02 tr. đồng 1,4 triệu đồng

xã viên C, D, E, 150 công  (50 công x 3) x 0,02 tr. đồng 3 triệu đồng

xã viên F, g, H 120 công (40 công x 3) x 0,02 tr. đồng 2,4 triệu đồng

xã viên I 60công x 0,02 tr. đồng 1,2  triệu đồng

Tổng cộng 10 triệu đồng

  

 ¾ phân chia lợi nhuận cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp 
tác xã:  

•	 Tổng lợi nhuận được chia theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã là:

50 triệu đồng x 0,6 (60%) = 30 triệu đồng

•	 Lợi nhuận được chia trên 1 triệu đồng doanh thu từ xã viên là: 

30 triệu đồng : 1.500 triệu đồng = 0,02 triệu đồng

•	 Lợi nhuận cụ thể của các xã viên như sau: 
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xã viên mức độ sử dụng dịch vụ lợi nhuận

xã viên A 300 tr. Dthu x 0,02 tr. 6 triệu đồng

xã viên B 250 tr. Dthu x 0,02 tr. 5 triệu đồng

xã viên C, D, E, 300 tr. Dthu (100 tr. x 3) x 0,02 tr. 6 triệu đồng

xã viên F, g, H 450 tr. Dthu (150 tr. x 3) x 0,02 tr. 9 triệu đồng

xã viên I 200 tr. Dthu x 0,02 tr. 4  triệu đồng

Tổng cộng 30 triệu đồng

 

 ¾  tổng lợi nhuận mỗi xã viên được chia là: 

xã viên
lợi nhuận 

theo vốn góp

lợi nhuận 
theo công 
sức đóng 

góp

lợi nhuận 
theo mức 

độ sử dụng 
dịch vụ

tổng

xã viên A 2 triệu đồng 2 triệu đồng 6 triệu đồng 10 triệu đồng

xã viên B 1,5 triệu đồng 1,4 triệu đồng 5 triệu đồng 7,9 triệu đồng

xã viên C 1 triệu đồng 1 triệu đồng 2 triệu đồng 4 triệu đồng

xã viên D 1 triệu đồng 1 triệu đồng 2 triệu đồng 4 triệu đồng

xã viên E 1 triệu đồng 1 triệu đồng 2 triệu đồng 4 triệu đồng

xã viên F 1 triệu đồng 0,8 triệu đồng 3 triệu đồng 4,8 triệu

xã viên g 1 triệu đồng 0,8 triệu đồng 3 triệu đồng 4,8 triệu

xã viên H 1 triệu đồng 0,8 triệu đồng 3 triệu đồng 4,8 triệu

xã viên I 0,5 triệu đồng 1,2  triệu đồng 4  triệu đồng 5,7 triệu

Tổng 10 triệu 10 triệu 30 triệu 50 triệu
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chú ý:

 ¾ mục tiêu của việc các xã viên hợp tác với nhau để thành lập hợp tác 
xã là nhằm hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào hoặc tiêu 
thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra cho xã viên, chứ không phải là nhằm chủ 
yếu cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường đại chúng nên việc xã 
viên càng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã hoặc xã 
viên bán càng nhiều sản phẩm, dịch vụ của mình cho hợp tác xã để từ 
đó hợp tác xã thay mặt xã viên bán sản phẩm với số lượng lớn với giá 
cạnh tranh hơn so với từng xã viên bán sẽ bảo đảm cho sự tồn tại và 
phát triển của hợp tác xã và sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho hợp tác 
xã hơn. Do vậy, ở các nước trên thế giới, việc phân chia lợi nhuận cho 
xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ yếu theo mức độ sử dụng 
dịch vụ của hợp tác xã

 ¾ Thực tế ở việt Nam, việc phân chia lợi nhuận cho xã viên được ưu tiên 
chia theo vốn góp của xã viên. Do vậy, nếu muốn khuyến khích xã viên 
sử dụng dịch vụ của hợp tác xã và bảo đảm hợp tác xã phát triển bền 
vững, hợp tác xã cần trích chủ yếu lợi nhuận chia cho xã viên theo mức 
độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, phần còn lại mới chia theo vốn góp 
của xã viên.

4.2 Quản lý lợi nhuận 

Để quản lý lợi nhuận, hợp tác xã phải thực hiện các công việc sau đây:

•	 xây dựng kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của toàn hợp tác xã 
trong năm;

•	 Có đầy đủ sổ sách theo dõi lãi, lỗ của từng hoạt động kinh doanh, dịch vụ 
và thực lãi của hợp tác xã, cũng như theo dõi việc phân phối lợi nhuận;

•	 Tổ chức hạch toán đúng các khoản doanh thu, chi phí sản xuất, kinh doanh, 
trên cơ sở đó hạch toán đúng và chính xác số lãi thu được của từng loại sản 
phẩm, dịch vụ và của toàn hợp tác xã;
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•	 Tìm mọi biện pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để không ngừng tăng 
cao lợi nhuận cho hợp tác xã;

•	 Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ việc phân phối lãi và việc sử 
dụng các quỹ của hợp tác xã, có bộ phận xử lý kịp thời những vi phạm 
không đúng qui định;

•	 Cuối năm công khai lợi nhuận và phân phối lãi trước Đại hội xã viên.

5. xử lý lỖ cỦa hợp tác xã

các khoản lỗ của hợp tác xã được xử lý theo trình tự như sau:

lỗ phát sinh trong năm của hợp tác xã:

 ¾ giảm lỗ bằng các khoản thu, tiền bồi thường của cá nhân, tổ chức có 
trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật và Điều lệ hợp tác xã;

 ¾ giảm lỗ bằng khoản tiền bồi thường của các tổ chức bảo hiểm mà hợp 
tác xã đã mua bảo hiểm. 

trường hợp sử dụng các khoản trên vẫn chưa đủ bù lỗ thì số lỗ còn lại 
được bù đắp bằng quỹ dự phòng theo quyết định của Đại hội xã viên, Điều 
lệ hoặc quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã.  

Khi đã sử dụng tất cả các khoản thu trên mà vẫn không đủ trang trải 
số thực lỗ thì số lỗ còn lại được chuyển sang năm sau theo quy định của 
pháp luật về thuế
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 ví dụ:

Tại 1 hợp tác xã chăn nuôi lợn, lỗ phát sinh trong năm 2010 là 20 triệu đồng.

lỗ năm 2010 được hợp tác xã xử lý như sau:

•	 Lỗ được giảm bằng tiền bồi thường trách nhiệm liên đới của 1 lao động: 
trong quá trình vận chuyển lợn giống, lao động đó đã để thất lạc 2 con lợn 
giống có tổng giá trị 600.000 đồng. Theo quy định của hợp tác xã, lao động 
đó phải bồi thường cho hợp tác xã 50% tổng giá trị thiệt hại, tương đương 
300.000 đồng.

•	 Lỗ được giảm bằng tiền bồi thường của Công ty bảo hiểm: Hợp tác xã chăn 
nuôi lợn mua bảo hiểm thú y cho đàn lợn. Hợp tác xã có một con lợn bị 
chết tại thời điểm xuất chuồng, hợp tác xã được Công ty bảo hiểm đền bù 
2 triệu đồng (cho 1 con lợn khoảng 70 kg).

 ¾ Như vậy, số tiền lỗ còn lại là: 17,7 triệu đồng (20 triệu đồng - 300 ngàn 
đồng - 2 triệu đồng).

 ¾ Hợp tác xã tiếp tục bù lỗ bằng Quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng của hợp tác 
xã có 10 triệu đồng. Như vậy, số tiền lỗ còn lại là 7,7 triệu đồng (17,7 triệu 
đồng - 10 triệu đồng).

 ¾  Số tiền lỗ còn lại 7,7 triệu đồng được hợp tác xã chuyển sang năm 2011. 
Hợp tác xã sẽ dùng lợi nhuận trước thuế của năm 2011 để bù khoản lỗ này.

6. QuỸ cỦa hợp tác xã vÀ việc Sử dụnG các QuỸ

Hợp tác xã bắt buộc phải lập quỹ phát triển sản xuất và quỹ dự phòng; các quỹ 
khác do Điều lệ Hợp tác xã và Đại hội xã viên quy định phù hợp với điều kiện 
cụ thể của từng hợp tác xã. Tỷ lệ cụ thể trích lập các quỹ và việc sử dụng các 
quỹ được quy định như sau: 
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các QuỸ bẮt buỘc

Quỹ phát triển sản xuất:

 ¾ Được dùng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đổi mới kỹ 
thuật, trang thiết bị, điều kiện làm việc của hợp tác xã;

 ¾ Hàng năm tỷ lệ trích lập quỹ phát triển sản xuất không được thấp hơn 
20% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ dự phòng:

 ¾ Được dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài 
sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bồi thường của 
các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của tổ chức bảo hiểm; bù đắp 
thiệt hại trong các trường hợp khác do các nguyên nhân khách quan 
gây ra;

 ¾ Hàng năm tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng không được thấp hơn 5% lợi 
nhuận sau thuế.

 

chú ý:

 ¾ Luật pháp về hợp tác xã của việt Nam quy định khi giải thể, đối với vốn 
và tài sản chung của hợp tác xã được hình thành từ các nguồn vốn và 
công sức của xã viên (bao gồm từ phần từ quỹ phát triển sản xuất) thì 
do Đại hội xã viên quyết định chia hay không chia cho xã viên.

 ¾ phần lớn Luật Hợp tác xã các nước quy định khi giải thể hợp tác xã, 
chỉ chia cho xã viên phần vốn góp của xã viên (nếu còn); vốn và tài 
sản hình thành từ quỹ phát triển sản xuất được chuyển cho hợp tác xã 
khác hoặc chuyển cho chính quyền địa phương phục vụ cộng đồng.
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các QuỸ KhônG bẮt buỘc

Quỹ phúc lợi để: 

 ¾ Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng của hợp tác xã, góp vốn đầu tư xây dựng các công 
trình phúc lợi chung với các đơn vị khác theo hợp đồng thoả thuận;

 ¾ Chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập 
thể xã viên hợp tác xã;

 ¾ Đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội (các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã 
hội công cộng...);

 ¾ Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ xã viên hợp 
tác xã. 

Quỹ khen thưởng để:

 ¾ Chi khen thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ cho cán bộ xã viên 
trong hợp tác xã. mức thưởng do Ban quản trị quyết định căn cứ vào 
Điều lệ Hợp tác xã, sau khi có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn 
và trên cơ sở năng suất lao động, thành tích công tác của mỗi cán bộ 
xã viên trong hợp tác xã;

 ¾ Thưởng cho những cá nhân và đơn vị bên ngoài hợp tác xã có quan hệ 
kinh tế đã hoàn thành tốt những điều kiện của hợp đồng, đóng góp có 
hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của hợp tác xã. 

Các quỹ khác: 

 ¾ Việc thành lập các quỹ này do Đại hội xã viên quyết định và việc sử 
dụng các quỹ này được quy định trong Điều lệ Hợp tác xã.



71

ví dụ: Cách thức trích lập các quỹ của hợp tác xã dịch vụ A

Điều lệ Hợp tác xã quy định về việc thành lập các quỹ của hợp tác xã như sau:

lợi nhuận sau thuế được chia thành 2 phần:

•	 40% lợi nhuận được phân chia cho xã viên theo tỷ lệ góp vốn, công sức 
đóng góp của xã viên, mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã

•	 60% lợi nhuận thuần được trích lập cho các quỹ sau:

Quỹ phát triển sản xuất: 20% lợi nhuận được dùng để mua sắm trang 
thiết bị nhằm mở rộng hoạt động, đổi mới kỹ thuật và đào tạo cán bộ.

Quỹ dự phòng: 15% lợi nhuận được dùng để khắc phục hậu quả do hỏa 
hoạn, thiên tai gây ra theo quyết định của Đại hội xã viên

Quỹ khen thưởng: 10% để dùng khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất 
sắc trong sản xuất, bán hàng

Quỹ phúc lợi xã hội: 10% dùng để phục vụ cho các hoạt động xã hội.

7. báo cáo tÀi chính

Định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm, tùy từng hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã có 
trách nhiệm báo cáo tài chính công khai cho xã viên và trước Đại hội xã viên 
hợp tác xã. 

nội dung chủ yếu báo cáo công khai tài chính gồm:

 ¾ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

•	 Tổng thu và các nguồn thu cụ thể;

•	 Tổng chi và các khoản chi cụ thể;

•	 Kết quả lãi, lỗ của các hoạt động;
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•	 Kết quả phân phối lãi theo Điều lệ Hợp tác xã và nghị quyết của Đại hội xã 
viên và cách xử lý lỗ (nếu có);

•	 Số lượng, giá trị sản phẩm, vật tư  tồn kho; tiền mặt tồn quỹ; sản phẩm tồn 
đọng khó tiêu thụ và vật tư tài sản không dùng đến, đề xuất phương án xử 
lý để sử dụng vốn phù hợp và có hiệu quả.

 ¾ bảng cân đối tài sản:

•	 Tổng giá trị tài sản và các biến động;

•	 Các khoản quan trọng và các biến động;

•	 Tổng giá trị các khoản phải thu.
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HOẠT ĐỘNG SẢN xUẤT, 
KINH DOANH cỦA Hợp Tác xã 
NÔNG NGHIỆp

1. Khái niệm vÀ mục Đích cỦa Kế hoẠch hoẠt ĐỘnG Sản 
xuất Kinh doanh cỦa hợp tác xã 

Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã phụ thuộc chủ yếu vàO kế hoạch và phương 
án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã

1.1 Thế nào là lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các 
phương thức để đạt được các mục tiêu đó. 

Kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh là bản mô tả chi tiết mọi khía cạnh 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

1.2 Phân loại kế hoạch  

theo thời gian thực hiện kế hoạch, kế hoạch được phân thành kế hoạch 
dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch ngắn hạn và phương án sản xuất 
kinh doanh:

a)  Kế hoạch sản xuất - kinh doanh dài hạn: loại kế hoạch này thường có thời 
hạn 5 năm trở lên, nhằm vạch phương hướng tổng thể cho sự phát triển của 
hợp tác xã.

b)  Kế hoạch sản xuất - kinh doanh trung hạn: loại kế hoạch này thường được 
xây dựng theo nhiệm kỳ của Đại hội xã viên (từ 2 đến 5 năm), nhằm đưa ra 
định hướng cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã.

c)  Kế hoạch sản xuất - kinh doanh ngắn hạn: loại kế hoạch này được xây 
dựng cho hoạt động dưới một năm hoặc theo tháng, quý nhằm quy định 
cụ thể việc triển khai các hoạt động được định hướng trong kế hoạch sản 
xuất - kinh doanh dài hạn. Khác với kế hoạch dài hạn hay kế hoạch trung 
hạn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngắn hạn trình bày những mục tiêu, chỉ 
tiêu cụ thể.

CHƯƠNG xIII:
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d)  phương án sản xuất - kinh doanh: phương án sản xuất kinh doanh thường 
được xây dựng theo chu kỳ, thời vụ về việc sản xuất kinh doanh một hoặc 
một số loại hàng hóa dịch vụ cụ thể

ví dụ: phương án sản xuất - kinh doanh lợn thường là 6 (sáu) tháng, phương 
án sản xuất - kinh doanh cá thường là 1 (một) năm.

2.  các hoẠt ĐỘnG Sản xuất, Kinh doanh cỦa hợp 
tác xã nônG nGhiệp 

•	 Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, hợp tác xã nông 
nghiệp chỉ nên tập trung vào làm những dịch vụ nếu từng hộ gia đình làm 
riêng lẻ thì rất khó thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả. Nếu hợp tác 
xã làm thì dễ dàng được chấp nhận và dễ thành công hơn. 

•	 Dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp là dịch vụ thiết yếu phục vụ cho quá 
trình sản xuất, kinh doanh của hộ xã viên, nếu hợp tác xã không làm, thì hộ 
xã viên cũng vẫn phải làm.

•	 mục tiêu chính của dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp không phải là lợi 
nhuận mà là phục vụ kịp thời, chất lượng tốt, giá cả phải chăng.

•	 Trong hợp tác xã nông nghiệp có các loại hoạt động dịch vụ sau:

1- Dịch vụ định hướng và hướng dẫn sản xuất cho xã viên;

2- Dịch vụ đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;

3- Dịch vụ tín dụng;

4- Dịch vụ bảo vệ đồng ruộng và thuỷ nông;

5- Dịch vụ điện và thuỷ lợi;

6-Dịch vụ bảo vệ thực vật;
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7- Dịch vụ thú y;

8- Dịch vụ vật tư kỹ thuật;

9- Dịch vụ làm đất;

10- Dịch vụ tiêu thụ (hoặc bao gồm cả chế biến rồi tiêu thụ) sản phẩm.

3. mỘt Số nỘi dunG chính xây dựnG Kế hoẠch, 

     phƯƠnG án Sản xuất, Kinh doanh

3.1 Ý tưởng kinh doanh của hợp tác xã

•	 phần này trình bày ngắn gọn nhưng chi tiết về dự định trong tương lai của 
hợp tác xã về những loại sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã dự định bán 
hoặc cung cấp cho xã viên hoặc những sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã 
dự định tiêu thụ (hoặc chế biến rồi tiêu thụ) cho xã viên.

•	 Khi lập kế hoạch, hợp tác xã phải nắm được khả năng hiện tại của hợp tác 
xã ở đâu, bao gồm:

+  Khả năng về vốn, đặc biệt là những dịch vụ đòi hỏi vốn lớn, như cung 
ứng vật tư, giống;

+  Khả năng về cán bộ, đặc biệt là những dịch vụ kinh doanh đòi hỏi kiến 
thức và kỹ năng về kinh doanh, thị trường;

+  Khả năng về hệ thống tổ chức, tiếp nhận và phân phối dịch vụ, cạnh 
tranh;

+  Khả năng về cơ sở vật chất kỹ thuật, như kho tàng, máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải, phương tiện quản lý.
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3.2   Những vấn đề cần giải đáp khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của hợp tác xã

Để tiến hành phân tích, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, người quản lý 
hợp tác xã phải giải đáp các câu hỏi dưới đây. Các câu trả lời thể hiện một cách 
tổng thể về tình tinh hiện tại của hợp tác xã:

1.  Khách hàng mục tiêu chủ yếu là ai? Các nhà quản lý hợp tác xã phải luôn 
xác định mục tiêu chủ yếu của các dịch vụ của hợp tác xã phải luôn là xã 
viên (ví dụ: cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu cho xã viên; tiêu thụ cà phê 
cho xã viên hợp tác xã...) 

2.  Dịch vụ mà hợp tác xã định cung cấp cho xã viên nhằm mục tiêu gì? (ví 
dụ: cung cấp phân bón cho xã viên với giá cả rẻ hơn và chất lượng bảo 
đảm hơn so với xã viên mua tại các cửa hàng bán lẻ);

3. Hàng hóa, dịch vụ chủ yếu là gì?

4.  Những sản phẩm, dịch vụ nào hợp tác xã phải cung cấp cho xã viên thì 
hiệu quả hơn? Sản phẩm, dịch vụ nào xã viên tự làm? Sản phẩm, dịch vụ 
nào hợp tác xã tiêu thụ (hoặc sơ chế, chế biến rồi tiêu thụ) cho xã viên? 
(ví dụ: Hợp tác xã thu mua cà phê của xã viên, sấy khô rồi bán cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu cà phê);

5.  Lợi thế riêng của hàng hóa, dịch vụ của hợp tác xã là gì? Có khác gì với 
đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cùng loại?;

6. Đơn vị cạnh tranh của hợp tác xã là ai?;

7.  Hợp tác xã có hình thức đặc biệt nào để thu hút khách hàng (chủ yếu là 
xã viên) không? Kế hoạch xúc tiến việc mua, bán hàng phục vụ xã viên 
và quảng cáo tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ cho xã viên?;

8. Nguồn lực tài chính của hợp tác xã như thế nào?;

9.  Để đạt được mục tiêu sản xuất - kinh doanh đề ra, hợp tác xã cần có đội 
ngũ nhân lực như thế nào?, đội ngũ hiện tại có đáp ứng được yêu cầu 
đặt ra hay không?.



77

3.3 Chọn sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã phục vụ xã viên

Dựa vào việc phân tích thị trường, phân tích hàng hóa, dịch vụ hiện tại của hợp 
tác xã, điều kiện tài chính và nguồn nhân lực của hợp tác xã, người quản lý hợp 
tác xã cần quyết định xem hợp tác xã dự định sản xuất - kinh doanh loại sản 
phẩm, dịch vụ nào phục vụ xã viên?

 ¾ Hàng hóa, dịch vụ hiện tại: hàng hóa và dịch vụ hiện tại có điểm mạnh và 
có điểm yếu gì về các mặt như: giá, mức chi phí, khả năng có lãi, chất lượng, 
mẫu mã, cách bán hàng và phân phối...

 ¾ Hàng hóa, dịch vụ dự định sẽ cung cấp, tiêu thụ: Hợp tác xã dự định sản 
xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ nào cho xã viên trong tương lai? Tại 
sao cần thiết phải tiến hành những sản phẩm, dịch vụ mới đó?

 ¾ Cải tiến để phát triển sản xuất: nhân tố chủ đạo trong sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm hiện tại cũng như trong tương lai là gì? Khâu nào cần 
phải được cải tiến để phát triển sản xuất, kinh doanh: trang thiết bị mới, 
công nghệ mới, nguyên vật liệu và các yếu tố khác?

3.4 Xác định các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch sản xuất kinh doanh 

việc xác định các chỉ tiêu cụ thể kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã 
được thực hiện theo trình tự sau:

•	 căn cứ xác định:

+ Nhu cầu dịch vụ của các hộ gia đình.

•	 nội dung xác định:

+ Loại dịch vụ các hộ gia đình có nhu cầu;

+ Số hộ có yêu cầu dịch vụ (bao gồm các hộ trong và ngoài hợp tác xã);

+ Khối lượng dịch vụ mỗi hộ có nhu cầu;

+ Chất lượng yêu cầu dịch vụ;
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+ Thời gian cung cấp dịch vụ.

Sau đó, tổng hợp nhu cầu dịch vụ theo từng loại, từng đội, tổ tiếp nhận dịch vụ 
và từng thời kỳ trong năm, trong vụ.

•	 phương pháp xác định nhu cầu:

+ Căn cứ phiếu đăng ký nhu cầu dịch vụ của hộ gia đình xã viên;

+ Theo kinh nghiệm thực tế.

chú ý: việc xác định nhu cầu dịch vụ đối với khách hàng bên ngoài được 
thực hiện trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường, khả năng cạnh tranh của 
hợp tác xã hoặc các hợp đồng đã ký. 

•	 Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ của hợp tác xã:

+ Khả năng của hợp tác xã về từng loại dịch vụ;

+ Khả năng cạnh tranh dịch vụ của các hợp tác xã, tổ chức, tư nhân khác.

•	 xác định doanh thu:

+ Doanh thu tính trên từng hàng hóa, dịch vụ;

+ Tổng doanh thu (một tháng, năm).

•	 xác định đội ngũ lao động:

+ Số lượng nhân viên;

+ Cán bộ quản lý mới cần tuyển dụng;

+ mức lương;

+ Số lượng nhân viên cần được đào tạo.
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•	 xác định kết quả kinh doanh:

+ Chi phí;

+ Lợi nhuận;

+ vốn tích lũy được.

3.5 Tổ chức điều hành các hoạt động dịch vụ trong các hợp tác xã nông nghiệp

tổ chức điều hành các hoạt động dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp 
thực hiện như sau:

 ¾ Tổ chức ký kết hợp đồng dịch vụ, bao gồm hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác 
xã với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho hợp tác xã; hợp đồng 
dịch vụ giữa hợp tác xã với các đội, tổ tiếp nhận dịch vụ hoặc với từng 
hộ gia đình trong và ngoài hợp tác xã, và hợp đồng hợp tác xã làm trung 
gian ký với người cung cấp dịch vụ.

a. hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch 
vụ cho hợp tác xã.

Loại hợp đồng này áp dụng để mua các yếu tố đầu vào (điện, nước, vật tư…) 
hoặc bán sản phẩm của xã viên và áp dụng đối với các loại dịch vụ mà hợp tác 
xã không thể tự mình tổ chức được mà phải tiếp nhận từ bên ngoài, như dịch 
vụ giống, bảo vệ thực vật, khuyến nông (tập huấn đào tạo). Hợp đồng bao 
gồm những thông tin sau:

•	 Thời gian ký hợp đồng: đầu vụ, đầu năm

•	 Bên A (bên tiếp nhận dịch vụ): Hợp tác xã nông nghiệp 

•	 Bên B (bên cung ứng dịch vụ): các tổ chức, cá nhân ngoài hợp tác xã. ví dụ:

+ Dịch vụ giống: Trạm khuyến nông huyện;

+ Bảo vệ thực vật: Chi cục bảo vệ thực vật;
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+ Huấn luyện, tập huấn: Trạm khuyến nông;

+ Nước: xí nghiệp thủy nông đầu mối;

+ Điện: Chi nhánh điện;

+ Làm đất: với các chủ máy

•	 Nội dung hợp đồng:

+ Loại dịch vụ;

+ Khối lượng dịch vụ cung cấp;

+ giá cả;

+ Chất lượng;

+ Thời gian cung cấp;

+ Địa điểm;

+ phương thức thanh toán;

+ Thời hạn thanh toán;

+ Cam kết của hai bên.  

b.  hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với các đội, tổ tiếp nhận dịch vụ hoặc 
với từng hộ gia đình trong và ngoài hợp tác xã.

Hợp đồng này gồm các thông tin sau:

•	 Thời gian ký: đầu vụ, đầu năm

•	 Bên A (bên tiếp nhận dịch vụ): hộ gia đình hoặc đội, tổ tiếp nhận dịch vụ

•	 Bên B (bên cung cấp dịch vụ): Ban quản trị hợp tác xã

•	 Nội dung hợp đồng gồm:
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•	 Hộ sử dụng dịch vụ

•	 Loại dịch vụ:

+ Khối lượng;

+ Chất lượng;

+ Thời gian cung cấp;

+ giá cả.

•	 phương thức thanh toán

•	 Thời hạn thanh toán

•	 Trách nhiệm:  + Bên A

   + Bên B  

chú ý: trong quá trình ký hợp đồng dịch vụ, hợp tác xã cần chú ý những 
điểm sau đây:

 ¾ Đối với những loại dịch vụ ổn định có nhu cầu thường xuyên, hợp tác 
xã nên ký hợp đồng cả vụ, cả năm.

 ¾ Đối với những loại dịch vụ không thường xuyên, ít nhu cầu, hợp tác xã 
có thể không ký hợp đồng hoặc ký theo từng đợt.

 ¾ Đối với những dịch vụ đòi hỏi phải có sự hợp tác trong sử dụng thì hợp 
tác xã nên ký qua đội, tổ tiếp nhận dịch vụ (ví dụ: dịch vụ thủy nông, 
điện, bảo vệ thực vật…). Đối với những dịch vụ khác, hợp tác xã nông 
nghiệp có thể ký hợp đồng trực tiếp với từng hộ xã viên (ví dụ: dịch vụ 
thú y, xay xát, làm đất…)
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c. hợp tác xã làm trung gian ký hợp đồng với người cung cấp dịch vụ

Đối với những dịch vụ hợp tác xã không làm được hoặc làm ít hiệu quả như 
dịch vụ làm đất, tiêu thụ một số sản phẩm đặc biệt như mía đường, sữa… Hợp 
tác xã có thể làm trung gian ký hợp đồng với người cung cấp dịch vụ để thực 
hiện dịch vụ cho xã viên.

Quá trình ký hợp đồng được tiến hành như sau:

•	 Căn cứ vào nhu cầu của xã viên, hợp tác xã liên hệ, tìm người cung cấp dịch 
vụ, cùng người cung cấp dịch vụ và xã viên ký hợp đồng tay ba (giữa người 
cung cấp dịch vụ, hợp tác xã và xã viên). 

Trên cơ sở những điều khoản hợp đồng, hợp tác xã có nhiệm vụ hướng dẫn, 
đôn đốc, kiểm tra sản xuất, thu hoạch sản phẩm và hưởng phí quản lý theo 
hợp đồng.  

 ¾ tổ chức chỉ đạo thực hiện:

Công việc quan trọng nhất của hợp tác xã là tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch 
hoạt động dịch vụ của hợp tác xã. Nội dung tổ chức chỉ đạo gồm:

•	 Huy động và phân phối vốn cho các đội, tổ dịch vụ;

•	 Tổ chức mua sắm, trang bị, cung ứng các loại vật tư, công cụ cho những 
hoạt động dịch vụ;

•	 giám sát, theo dõi hoạt động của các đội, tổ dịch vụ cũng như các tổ tiếp 
nhận dịch vụ;

•	 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo các hoạt động dịch vụ được 
tiến hành bình thường như: tăng, giảm khối lượng dịch vụ, điều chỉnh chi 
phí giá cả, thay đổi chất lượng dịch vụ, tổ chức công tác hạch toán và phân 
phối thu nhập;

•	 Tổ chức hội nghị khách hàng;
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•	 Sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các hoạt động dịch vụ trên một số khía 
cạnh như:

+ mức độ hoàn thành kế hoạch về số lượng, chất lượng, thời gian

+ Tính hợp lý của giá cả dịch vụ

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội của hợp tác xã hoạt động dịch vụ

+ mức độ cạnh tranh của hợp tác xã so với các tổ chức, cá nhân cùng làm 
dịch vụ

+ Tính công bằng trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ của các hộ xã viên.

 ¾ thanh toán hoạt động dịch vụ:

Thanh toán dịch vụ được tiến hành hàng vụ và bao gồm 3 loại: thanh toán với 
các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ cho hợp tác xã; thanh toán việc sử dụng 
dịch vụ của các hộ xã viên và các khách hàng khác ngoài hợp tác xã; thanh 
toán khoán giữa hợp tác xã với các đội, tổ dịch vụ.

a. thanh toán với các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ cho hợp tác xã

(ví dụ trạm giống, chi nhánh điện, trạm bảo vệ thực vật…)

•	 Căn cứ thanh toán:

- Hợp đồng ký kết;

- Kết quả cung cấp dịch vụ thực tế.  

b. thanh toán việc sử dụng dịch vụ của các hộ xã viên và các khách hàng 
khác ngoài hợp tác xã

Khoản phải thu 
của hộ gia đình về 
từng loại dịch vụ

=
Khối lượng dịch vụ 

từng loại do hợp 
tác xã cung cấp

x
Đơn giá của 

từng loại dịch vụ 
tương ứng
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•	 Căn cứ thanh toán:

- Hợp đồng ký kết giữa hợp tác xã với hộ xã viên và các khách hàng khác;

- Kết quả cung ứng dịch vụ thực tế của hợp tác xã;

- Các khoản hộ gia đình đã thanh toán trong vụ.  

c. thanh toán khoán giữa hợp tác xã với các đội, tổ dịch vụ.

•	 Căn cứ thanh toán:

- Hợp đồng giao khoán;

- Kết quả thực hiện kế hoạch giao khoán.  

chú ý: Đây không phải là khuôn mẫu duy nhất sử dụng cho mọi trường 
hợp, tùy tình hình mà có thể thay đổi cho phù hợp với loại hình sản xuất 
- kinh doanh khác  nhau. Do cơ chế cho vay vốn, các tổ chức cho vay có 
thể sẽ đòi hỏi các thông tin chi tiết khác hoặc các mẫu khác nhau của kế 
hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng dịch vụ…. 
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pHụ Lục1: pHIẾU ĐăNG Ký Sử 
DụNG DỊcH Vụ cỦA xã VIÊN

vụ.............................................................................. năm .............................................................
Tên hộ xã viên .............................................................................................................................. 

tt loại dịch vụ Đơn 
vị tính

Số 
lượng

chất 
lượng

thời 
gian

i nhu cầu vật tư

1 giống lúa

2 giống ngô

3 phân đạm:
-
-
-

5 phân kali

6 Thuốc trừ sâu

ii làm đất

1

2

- Đất lúa

- Đất màu

sào

iii tưới nước sào

iv các dịch vụ khác

1 Nhu cầu đối với ngành 
nghề phi nông nghiệp
+
+



86

tt loại dịch vụ Đơn 
vị tính

Số 
lượng

chất 
lượng

thời 
gian

2 Nhu cầu phục vụ 
sinh hoạt
+
+

v nhu cầu về tiêu thụ 
sản phẩm

1 Lúa

2 Ngô

3 rau

4 Quả

5 Thịt lợn

6 gia cầm

cộng
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pHụ Lục 2: BẢNG TỔNG Hợp 
KẾ HOẠcH DỊcH Vụ

loại dịch vụ Số 
hộ

Khối 
lượng 
dịch 
vụ

Giá 
cả

thời 
gian 
cung 
cấp

chi 
phí

doanh 
thu

lãi, 
lỗ

phân 
phối 

lãi

1. giống

- Trong hợp tác xã

- Ngoài hợp tác xã

2. phân vô cơ

- Trong hợp tác xã

- Ngoài hợp tác xã

3. ………...
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